CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG GIỎI NGÀNH Y TẾ 
TỈNH THANH HÓA NĂM 2016
PHẦN I

 PHÔI ĐỀ THI LÝ THUYẾT
1. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 14/11/2008( 10 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu sau:
Câu 1. Luật bảo hiểm y tế quy định thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp:

*A. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
B. Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.
C. Bị mất thẻ BHYT.
D. Thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng. 

Câu 2. Luật bảo hiểm y tế quy định thẻ BHYT bị tạm giữ trong trường hợp:

A. Thẻ BHYT bị lấm bẩn.
*B. Người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT của người khác. 

C. Thẻ BHYT sắp hết hạn sử dụng.
D. Thẻ BHYT bị rách.
Câu 3. Luật bảo hiểm y tế quy định người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí:

A.  Khám sức khỏe để học tập và làm việc. 

B.  Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
C. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. 

*D. Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.   
Câu 4. Luật bảo hiểm y tế quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi là:

A. 85%.  

B. 90%. 
C. 95%.  

*D. 100%.      
Câu 5. Luật bảo hiểm y tế quy định không được hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp:

A. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng. 

B. Khám thai định kỳ, sinh con.
*C. Khám sức khỏe.
D. Khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. 

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp các câu sau:
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 6. Luật BHYT quy định: Thẻ bảo hiểm y tế không được cấp lại trong mọi trường hợp.
	
	X

	Câu 7. Luật BHYT quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế  được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khi làm răng thẩm mỹ.
	
	X

	Câu 8. Luật BHYT quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế không được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh. ban đầu. 
	
	X

	Câu 9. Luật BHYT quy định: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.
	X
	

	Câu 10. Luật BHYT quy định: Trong trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó (trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế) trước khi ra viện.
	X
	


2. Luật khám chữa, bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009 (17 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu câu sau:
Câu 11. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ bệnh án của người bệnh tâm thần, người bệnh tử vong được lưu trữ ít nhất:

A. 5 năm.
B. 10 năm.
C. 15 năm.
*D. 20 năm. 

Câu 12. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ bệnh án tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt được lưu trữ ít nhất: 

A. 5 năm.
B. 10 năm.
*C. 15 năm.
D. 20 năm.
Câu 13. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định các đối tượng được ưu tiên trong  khám bệnh, chữa bệnh:

A. Trường hợp cấp cứu.
B. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên.
C. Người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.
*D. Cả A, B và C.
Câu 14. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định sau khi người bệnh dùng thuốc, người hành nghề trực tiếp chăm sóc, điều trị có trách nhiệm:

A. Ghi đầy đủ, rõ ràng tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc.

B. Đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời gian dùng. 
*C. Theo dõi tác dụng và xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc.
D. Ghi chép thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh. 
Câu 15. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh trong trường hợp:

A. Người bệnh chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
*B. Người bệnh chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
C. Người bệnh chưa thành niên chưa đủ 18 tuổi.
D. Người bệnh chưa thành niên chưa đủ 16 tuổi.
Câu 16. Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định điều kiện để đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam là:

A. Có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam.
B. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

C. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành.
*D. Cả A, B và C. 

Câu 17. Luật khám bệnh chữa bệnh quy định thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận thực hành đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên là:

A. 18 tháng.
B. 12 tháng.
*C. 9 tháng.
D. Tất cả đều sai.
Câu 18. Luật khám bệnh chữa bệnh quy định nơi thực hành đối với điều dưỡng viên để được cấp giấy chứng nhận thực hành là:
A. Bệnh viện huyện trở lên.
B. Viện nghiên cứu có giường bệnh.
*C. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
D. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh.
Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X  vào cột phù hợp các câu sau:

	Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 19. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề được phép công bố bí mật thông tin về tình trạng sức khoẻ và đời tư của người bệnh được ghi trong hồ sơ bệnh án.
	
	X

	Câu 20. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người bệnh có quyền được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản.
	X
	

	Câu 21. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Trường hợp người bệnh nặng, cấp cứu được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra để lựa chọn phương pháp chẩn đoán và điều trị.
	
	X

	Câu 22. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định một trong những nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là: Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.
	X
	

	Câu 23. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người bệnh có quyền được tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng.
	X
	

	Câu 24. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề có nghĩa vụ thường xuyên học tập, cập nhật xkiến thức y khoa liên tục để nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
	x
	

	Câu 25. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề có nghĩa vụ hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh.
	X
	

	Câu 26. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người bệnh có trách nhiệm lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình trong khám bệnh, chữa bệnh. 
	
	X

	Câu 27. Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định: Người hành nghề có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, danh dự, uy tín của đồng nghiệp.
	
	x


3. Luật viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội khóa XII ban hành ngày 15/11/2010(9 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu những câu sau:
Câu 28. Luật viên chức quy định các nội dung sau nằm trong nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp của viên chức:

A. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hành nghề

B. Tận tụy phục vụ nhân dân.

C. Tuân thủ quy trình,  quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

*D. Cả A, B và C

Câu 29. Các nội dung dưới đây đều nằm trong quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức, TRỪ:

A. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.
B. Được đảm bảo trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.
C. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
*D. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị.
Câu 30. Các nội dung dưới đây đều nằm trong nghĩa vụ của viên chức về hoạt động nghề nghiệp được quy định tại luật viên chức, TRỪ: 

A. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng.
B. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.
*C. Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính trong đơn vị được giao phụ trách.
D. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
Câu 31. Nội dung không nằm trong phân loại đánh giá viên chức hàng năm theo quy định của Luật viên chức là:

A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
B. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
*C. Hoàn thành không tốt nhiệm vụ.
D. Không hoàn thành nhiệm vụ. 

Câu 32. Luật viên chức quy định các hình thức kỷ luật đối với viên chức gồm:

*A. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc.
B. Cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc.
C. Khiển trách, cảnh cáo và cách chức. 

$D. Tất cả đều sai.
Câu 33. Các câu dưới đây đều đúng với các quy định của luật viên chức, TRỪ:
A. Hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý.
B. Quyết định kỷ luật được lưu vào hồ sơ viên chức.
C. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 3 tháng.
*D. Viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng. 

Câu 34. Các câu khẳng định dưới đây về quyền của viên chức trong hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian đều đúng với các quy định của luật viên chức, TRỪ:
A. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

B. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

*C. Được tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
D. Được góp vốn vào bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
Câu 35. Theo Luật viên chức số 58/2010/QH12, các nội dung sau đều nằm trong qui định những việc viên chức không được làm, TRỪ: 

A. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
B. Gây bè phái, mất đoàn kết, tự ý bỏ việc, tham gia đình công.
C. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.
*D. Góp vốn vào các bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.
Câu 36. Luật viên chức số 58/2010/QH12 qui định các loại hợp đồng làm việc gồm:

A. Hợp đồng làm việc ngắn hạn và hợp đồng làm việc dài hạn.
*B. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.
C. Hợp đồng lao động và hợp đồng tuyển dụng.
D. Cả A, B và C.
4. Luật lao động số 10/2012/QH13 do Quốc hội khóa XII ban hành ngày 18/6/2012(15 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:
Câu 37. Nội dung KHÔNG nằm trong quyền của người lao động được quy định tại Luật lao động số 10/2012/QH13 là:

A. Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động.
B. Đình công. 

C. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
*D. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.
Câu 38. Nội dung nằm trong nghĩa vụ của người lao động được quy định tại Luật lao động số 10/2012/QH13 là:

A. Yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động.
B. Tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động.
C. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

*D. B và C.
Câu 39. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, người sử dụng lao động có  quyền:

*A. Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.
B. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vô điều kiện.
C. Cấm người lao động đình công trong mọi trường hợp.
D. Giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ của người lao động thuộc đơn vị.
Câu 40.  Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên:

A. Không quá 180 ngày.
B. Không quá 90 ngày.
*C. Không quá 60 ngày. 

D. Không quá 30 ngày.
Câu 41. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, tiền lương trong thời gian thử việc của người lao động là:  
A. Không có. 

*B. Ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
C. Ít nhất phải bằng 50% mức lương của công việc đó.
D. Tất cả đều sai.
Câu 42. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, các trường hợp nằm trong quy định chấm dứt hợp đồng lao động là:

A. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
B. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. 

C. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

*D. Cả A, B và C.
Câu 43. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp:

A. Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. 

B. Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.
C. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
*D. Cả A, B và C.
Câu 44. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động trong những trường hợp được quy định của Luật nhưng phải báo cho người lao động trước ít nhất:  
A. 60 ngày.
B. 45 ngày. 

*C. 30 ngày.
D. 15 ngày.
Câu 45. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, các nội dung nằm trong trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề là:

A. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động.
B. Đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.
C. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cơ quan quản lý. 

*D. Cả A, B và C.
Câu 46. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

A. Ngày thường ít nhất bằng 200% và ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 300%.
*B. Ngày thường ít nhất bằng 150% và ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%. 

C. Ngày thường ít nhất bằng 100% và ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 150%. 

$D. Cả A, B và C đều sai.
Câu 47. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, các quy định dưới đây về thời giờ làm việc đều đúng, TRỪ:
A. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong một tuần.
*B. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 48 giờ.

C. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục quy định.
D. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Câu 48. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, nội dung không đúng với quy định về điều kiện để người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ là: 
A. Được sự đồng ý của người lao động.

*B. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 60% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày. 

C. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 30 giờ trong một tháng.
D. Bảo đảm tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. 

Câu 49. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, các nội dung dưới đây đều đúng, TRỪ:
A. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.
B. Người lao động làm việc ban đêm được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

*C. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 08 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

D. Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục trừ trường hợp đặc biệt thì được nghỉ bình quân mỗi tháng ít nhất 04 ngày. 

Câu 50. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, các nội dung dưới đây đều nằm trong quy định nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương của người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động, TRỪ:
A. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong .điều kiện bình thường.
*B. 15 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

C. 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.
D. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
Câu 51. Theo Luật lao động số 10/2012/QH13, các nội dung quy định riêng đối với lao động nữ dưới đây đều đúng, TRỪ:
A. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. 

B. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm. trong trường hợp người lao động mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
*C. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 45 phút. 

D. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07 được  giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.
5. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành theo nghị định của Chính phủ số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998(3 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:
Câu 52. Theo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành theo nghị định số 71/1998/NĐ-CP, thủ trưởng cơ quan phải công khai cho cán bộ, công chức biết:
A. Kinh phí hoạt động hàng năm của cơ quan.
B. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức.
C. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan
*D. Cả A, B và C. 
Câu 53. Theo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành theo nghị định số 71/1998/NĐ-CP, những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến trước khi Thủ trưởng cơ quan quyết định, gồm:

A. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cơ quan. 

B. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan. 

C. Nội quy, quy chế cơ quan.
*D. Cả A, B và C.
Câu 54. Theo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan ban hành theo nghị định số 71/1998/NĐ-CP, việc giám sát kiểm tra của cán bộ công chức được thông qua các hình thức dưới đây, TRỪ: 
A. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan.
*B. Ban chấp hành công đoàn.
C. Hội nghị cán bộ viên chức cơ quan.

D. A và C.
6. Thông tư liên tịch Quy định về Quản lý chất thải y tế được ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của Bộ Y tế và Bộ TNMT ngày 31/12/2015(10 câu) Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:
Câu 55. Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT phân định nhóm chất thải lây nhiễm bao gồm:

A. Chất thải sắc nhọn và chất thải lây nhiễm không sắc nhọn.
B. Chất thải sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn và chất thải giải phẫu.
*C. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao và chất thải giải phẫu.
D. Chất thải sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất gây độc tế bào và chất thải giải phẫu.
Câu 56. Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định mã màu dụng cụ, bao bì đựng chất thải lây nhiễm là:

*A. Màu vàng.
B. Màu đen.
C. Màu xanh.
D. Màu trắng.
Câu 57. Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định mã màu dụng cụ, bao bì đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: 
A. Màu vàng.
*B. Màu đen.
C. Màu xanh.
D. Màu trắng.
Câu 58. Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT phân định Chất thải y tế:

A. chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải lây nhiễm.
B. chất thải lây nhiễm và chất thải y tế thông thường.
*C. Chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải lây nhiễm, chất thải y tế thông thường, danh mục và mã chất thải y tế nguy hại.
D. chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại  không lây nhiễm và chất thải thông thường.
Chọn chữ cái đầu câu của cụm từ thích hợp nhất đặt vào chỗ trống cho những câu sau: 
Câu 59. #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT  quy định thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế: thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày trong ………………….: A. nhà bảo quản lạnh.
B. thùng lạnh.
*C thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C. 
D. điều kiện thời tiết lạnh.
Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu  X  vào cột phù hợp trong các câu sau: 

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 60. #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT  yêu cầu khu kỹ thuật lưu giữ chất thải Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bịxngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 
	x
	

	Câu 61. #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển. 
	X
	

	Câu 62. #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế. Hai năm, tổ chức đào tạo về quản lý chất thải y tế cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các đối tượng có liên quan. 
	
	X

	Câu 63. #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định xử lý chất thải nguy hại Ưu tiên lựa chọn các công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường và bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 
	X
	

	Câu 64. #Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm phải lưu giữ riêng trừ trường hợp các loại chất thải này áp dụng cùng một phương pháp xử lý. 
	x
	


7. Một số quy chế bệnh viện được ban hành theo Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế (13 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu sau:
Câu 65. #Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện quy định một trong các nhiệm vụ của điều dưỡng hành chính hoặc điều dưỡng thường trực khi bệnh nhân ra viện:

*A. Làm đầy đủ các thủ tục cho người bệnh ra viện.
B. Nhận lại chăn, màn, quần áo, các vật dụng khác và thanh toán viện phí cho người bệnh.
C. Phát giấy ra viện trước khi người bệnh thanh toán viện phí.
D. Thông báo cho người bệnh tình hình sức khỏe và kết quả điều trị.
Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho các câu sau: 

Câu 66. #Quy chế thường trực quy định: Người thường trực ………... để nhận bàn giao của phiên thường trực trước và khi hết giờ phải bàn giao cho phiên thường trực sau, không được rời bỏ vị trí thường trực và phải thực hiện mệnh lệnh thường trực của cấp trên.

A. phải có mặt đúng giờ.
B. cần có mặt đúng giờ.
*C. phải có mặt đầy đủ, đúng giờ.
D. cần có mặt đầy đủ, đúng giờ.
Câu 67. #Quy chế thường trực quy định: Thường trực chính phải là người có đủ trình độ, …………… giải quyết công việc. Bác sĩ đang trong thời gian tập sự không được phân công thường trực chính.

A. toàn quyền.
B. kỹ năng.
C. chỉ đạo.
*D. độc lập.
Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu  X  vào cột phù hợp cho các câu sau:

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 68.#Quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện quy định: Đối với người bệnh nặng, cấp cứu phải có bác sĩ hoặc điều dưỡng đưa đi, mang theo hồ sơ bệnh án tóm tắt, có phương tiện cấp cứu trên đường đi chuyển người bệnh.
	X
	

	Câu 69. #Quy chế thường trực quy định: Các vị trí thường trực phải có danh sách nơi ở, điện thoại của giám đốc, trưởng các khoa, trưởng các phòng, chuyên gia của các chuyên khoa để mời hội chẩn khi có yêu cầu. 
	x
	


8.   cứu, hồi sức tích cực và chống độc

Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống cho những câu hỏi sau:

Câu 70:#Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ……….. tập trung mọi điều kiện về con người, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt nhất để cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc cho người bệnh.

A . đầu tư

B. quan tâm

C. chăm lo

*D. ưu tiên

Câu 71: #Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định một trong các nhiệm vụ của  điều dưỡng khoa Cấp cứu: Tham gia tiếp nhận người bệnh cấp cứu, phân loại ban đầu, nếu tình trạng người bệnh nặng……………thực hiện ngay các biện pháp cấp cứu ban đầu phù hợp và báo ngay cho bác sỹ để thực hiện các biện pháp cấp cứu kịp thời.

A. có thể

*B. phải 

C. nên 

D. nhanh chóng 

Câu 72: #Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống     độc quy định một trong các nhiệm vụ của điều dưỡng khoa Cấp cứu: Theo dõi sát và chăm sóc người bệnh, phát hiện những diễn biến bất thường để kịp thời…………….. và báo cáo bác sỹ.

*A. xử trí

B. chăm sóc

C. tư vấn

D. giải quyết

Câu 72. #Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định điều dưỡng viên khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc có  một trong các nhiệm vụ: Báo cáo ngay bác sĩ, ……………………khi người bệnh có diễn biến bất thường hoặc có khó khăn trong việc thực hiện y lệnh, chăm sóc người bệnh.

A. trưởng khoa

B. phó khoa

*C. điều dưỡng trưởng
D. điều dưỡng hành chính

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp cho câu hỏi sau:

	Câu hỏi 
	Đúng
	Sai

	Câu 73. #Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định chung: Tất cả các trường hợp cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc các cán bộ y tế phải bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên, yêu cầu đầy đủ ngay về thủ tục hành chính.
	
	X

	Câu 74. #Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định một trong những nhiệm vụ của điều dưỡng khoa cấp cứu: Bàn giao một phần việc chăm sóc người bệnh cho ca sau.
	
	x

	Câu 75. #Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định sự phối hợp công tác cấp cứu người bệnh trong bệnh viện: Người bệnh có chỉ định chuyển khoa phải đảm bảo vừa vận chuyển vừa thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức.
	X
	

	Câu 76. #Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc quy định hệ thống tổ chức cấp cứu ngoài bệnh viện: Bệnh viện tuyến quận, huyện, thị xã không cần thành lập tổ Cấp cứu ngoài bệnh viện (tổ cấp cứu 115).
	
	x


9. Thông Tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện

Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống cho những câu hỏi sau:

Câu 77. #Thông tư 08/2011/TT – BYT quy định về theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú trong quá trình điều trị: Người bệnh vào viện phải được ….………. và ghi vào hồ sơ bệnh án. Các khoa căn cứ vào nhu cầu chuyên môn có thể quy định thêm các chỉ số khác để đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

*A. đo chiều cao, cân nặng
B. đo mạch, nhiệt độ, huyết áp

C. đo huyết áp, cân nặng

D. đo chiều cao, cận nặng, huyết áp

Câu 78. #Thông tư 08/2011/TT – BYT quy định: Bộ phận chế biến thức ăn được thiết kế……..…... Nơi chế biến và cung cấp suất ăn trong bệnh viện phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

A. khép kín.
*B. một chiều.
C. hiện đại.
D. hợp vệ sinh.
Câu 79. #Thông tư 08/2011/TT – BYT quy định nhiệm vụ của khoa Dinh dưỡng, tiết chế: Khám, tư vấn và ………..… dinh dưỡng cho người bệnh.

A. thực hiện bằng chế độ

B. hỗ trợ bằng chế độ

*C. điều trị bằng chế độ

D. cung cấp chế độ 

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp cho câu hỏi sau: 

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 80. #Một nội dung trong giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế trong các bệnh viện tại Thông tư 08/2011/TT–BYT: Xây dựng các tài liệu truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và phổ biến cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện.
	X
	

	Câu 81. #Một quy định về tổ chức dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện tại Thông tư 08/2011/TT–BYT: Khoa hoặc tổ Dinh dưỡng, tiết chế thuộc khối các khoa cận lâm sàng do Giám đốc hoặc Phó giám đốc chuyên môn phụ trách.
	
	X

	Câu 82. #Một nội dung về tổ chức dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện tại Thông tư 08/2011/TT–BYT: Mỗi khoa lâm sàng cử ít nhất một bác sỹ và một điều dưỡng tham gia mạng lưới dinh dưỡng, tiết chế. 
	
	X

	Câu 83. #Một quy định về nhân lực làm công tác dinh dưỡng tiết chế trong Thông tư 08/2011/TT–BYT: Viên chức và người phục vụ trong khoa dinh dưỡng, tiết chế phải bảo đảm có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành và được khám sức khỏe định  kỳ 12 tháng một lần.
	
	X

	Câu 84. #Một điều kiện đảm bảo công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện tại Thông tư 08/2011/TT–BYT: Các khoa lâm sàng phải có nơi tiếp nhận, chế biến và phát suất ăn cho người bệnh.
	
	x

	Câu 85. #Một trong những trách nhiệm của Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng theo Thông tư 08/2011/TT–BYT: Kiểm tra việc tổng hợp chế độ ăn bệnh lý hàng ngày theo chỉ định của bác sỹ điều trị và báo cho khoa Dinh dưỡng, tiết chế chuẩn bị chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh nội trú của khoa.
	x
	

	Câu 86. #Một trong những trách nhiệm của Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng theo Thông tư 08/2011/TT–BYT: Tổ chức tiếp nhận, chế biến suất ăn và hỗ trợ ăn uống cho người bệnh tại khoa.
	
	x


10. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn (32 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau: 
Câu 87. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Dụng cụ dùng lại sau sử dụng yêu cầu khử khuẩn mức độ cao là:

A. Dụng cụ đưa vào mô, mạch máu và các khoang vô khuẩn.
*B. Dụng cụ tiếp xúc với niêm mạc hoặc da bị tổn thương.
C. Dụng cụ tiếp xúc với niêm mạc hoặc da bị tổn thương và các khoang vô khuẩn.
D. Dụng cụ tiếp xúc với da lành, nhưng không tiếp xúc với niêm mạc.

Câu 88. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Dụng cụ khử khuẩn mức độ cao phải được làm khô bằng gạc vô khuẩn hoặc hơi nóng vô khuẩn và bảo quản trong điều kiện vô khuẩn. Dụng cụ khử khuẩn mức độ cao chỉ nên sử dụng trong vòng:

*A. 24 giờ

B. 36 giờ

C. 48 giờ

D. 60 giờ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu của cụm từ dưới đây phù hợp với chỗ trống của câu hỏi  sau:

Câu 89. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Các dụng cụ sau khi đóng gói, cần phải dán nhãn ghi rõ những thông tin như: ngày tiệt khuẩn, ngày hết hạn, tên hoặc mã số dụng cụ, lô hấp, người đóng gói. Việc dán nhãn phải được thực hiện ..........................  các dụng cụ. 

A. ngay trước khi đóng gói

B. ngay sau khi tiệt khuẩn

*C. ngay tại thời điểm đóng gói

D. ngay tại thời điểm trả dụng cụ

Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu các câu sau: 
Câu 90. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định một trong những biện pháp để không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm là thực hiện 5 đúng tại 2 thời điểm:

A. Trước khi lấy thuốc và sau khi tiêm.
B. Trước khi tiêm và sau khi thu dọn dụng cụ.
*C. Chuẩn bị phương tiện, thuốc tiêm và trước khi tiêm.
D. Sau khi chuẩn bị phương tiện, thuốc tiêm và trước khi tiêm.
Câu 91. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định một trong những biện pháp phòng sốc phản vệ cho người bệnh là:

A. Tiêm cho người bệnh 1 ống Dimedron trước khi tiêm thuốc kháng sinh.
*B. Hỏi tiền sử dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn của người bệnh trước khi tiêm mũi thuốc đầu tiên.
C. Cho người bệnh nằm nghỉ tại chỗ sau khi tiêm 30 phút.
D. Không sử dụng thuốc kháng sinh tiêm cho người bệnh.
Câu 92. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định việc đầu tiên mà Điều dưỡng phải làm khi phát hiện người bệnh có dấu hiệu sốc phản vệ trong khi tiêm là:

A. Ủ ấm cho NB.
B. Cho NB nằm đầu thấp.
*C. Ngừng tiêm ngay.
D. Tiêm Adrenalin dưới da cho NB.
Câu 93. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định các biện pháp an toàn cho người tiêm bao gồm các nội dung sau, TRỪ:
*A. Dùng panh để bẻ đầu ống thuốc tiêm.
B. Không dùng tay để đậy lại nắp kim sau tiêm.
C. Không tháo rời kim tiêm ra khỏi bơm tiêm sau khi tiêm.
D. Bỏ bơm kim tiêm vào hộp kháng thủng ngay sau khi tiêm.
Câu 94. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định khi thực hiện 5 đúng điều dưỡng cần xác định rõ y lệnh với bác sĩ để đảm bảo an toàn cho người được tiêm trong trường hợp sau: 
A. Tên thuốc ghi trên ống/lọ thuốc không rõ ràng. 

B. Tên thuốc trong y lệnh ở bệnh án không rõ ràng. 

*C. Bác sỹ ra y lệnh miệng trong khi cấp cứu người bệnh.
$D. Cả A, B và C.
Câu 95. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định bước xử lý đầu tiên người điều dưỡng phải làm ngay sau khi bị máu hoặc dịch tiết của người bệnh bắn tóe lên mắt là:

*A. Mở mắt và rửa nhẹ nhàng bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý trong khoảng 15 phút.
B. Dùng bông thấm và lau sạch máu hoặc dịch tiết bắn vào mắt.
C. Nhỏ 2-3 giọt thuốc Cloramphenicol 0,4 % .
D. Đưa ngay đến khám chuyên khoa mắt. 

Câu 96. #Theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn, hãy chỉ ra việc làm sai của một điều dưỡng khi bị máu hoặc dịch tiết của người bệnh bắn vào miệng:

A. Nhổ, khạc ngay máu hoặc dịch cơ thể. 

B. Xúc miệng bằng nước nhiều lần. 

*C. Đánh răng.
D. Thực hiện A và B. 

Câu 97. #Nguyên nhân làm cho nhân viên y tế bị phơi nhiễm nghề nghiệp là:

A. Tai nạn rủi ro từ kim tiêm và vật sắc nhọn nhiễm khuẩn.
B. Bắn máu và dịch từ người bệnh vào niêm mạc mắt, mũi, miệng khi làm thủ   thuật.
B. Da tay không lành lặn tiếp xúc với máu và dịch sinh học của ngư​ời bệnh có chứa tác nhân gây bệnh.
*D. Cả A, B và C.
Câu 98. #Theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn, các nội dung  nằm trong 6 nhóm giải pháp chính để tăng cường thực hành tiêm an toàn tại cơ sở y tế là: 

A. Giảm hoặc loại bỏ các mũi tiêm không cần thiết.
B. Đảm bảo đầy đủ các phương tiện, dụng cụ, thuốc cho các kỹ thuật tiêm.
C. Thực hành đúng quy trình, kỹ thuật tiêm.
*D. Cả A, B và C.
Câu 99. #Biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa nhiễm khuẩn do tiếp xúc là:
*A. Sử dụng các phương tiện phòng hộ phù hợp, thay găng tay và rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với người bệnh và vật dụng có khả năng chứa vi khuẩn cao

B. Đeo khẩu trang khi vào buồng cách ly.
C. Nghiêm cấm người bệnh không ra khỏi phòng cách ly.
D. Người bệnh ra khỏi phòng cách ly phải đeo khẩu trang.
Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu  X  vào cột phù hợp trong các câu sau: 

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 100. #Tiệt khuẩn là quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ hầu hết các dạng của vi sinh vật sống bao gồm cả bào tử vi khuẩn.
	
	X

	Câu 101. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Dụng cụ dùng cho cấy ghép có thể dùng phương pháp tiệt khuẩn nhanh.
	
	X

	Câu 102. #Phân loại dụng cụ theo Spaudlinh thì dụng cụ nội soi đường tiêu hóa thuộc loại dụng cụ không chịu nhiệt, bán thiết yếu.
	X
	

	Câu 103. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Những người có trách nhiệm kiểm soát chất lượng khử khuẩn, tiệt khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có trình độ đại học và được đào tạo chuyên ngành.
	
	X

	Câu 104. #Khử khuẩn mức độ cao là quá trình tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật và một số bào tử vi khuẩn. 
	X
	

	Câu 105. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Hạn sử dụng của các dụng cụ tiệt khuẩn không tùy thuộc vào phương pháp tiệt khuẩn, chất lượng giấy gói, tình trạng lưu trữ.
	
	X

	Câu 106. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Các dụng cụ khi được khử khuẩn, tiệt khuẩn phải tuyệt đối tuân thủ thời gian tiếp xúc tối thiểu với hóa chất. Thời gian tiếp xúc này thường được quy định rất rõ bởi nhà sản xuất và được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
	X
	

	Câu 107. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ quy định: Quá trình làm sạch là một bước bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn tiếp theo với những dụng cụ nhiễm bẩn nhìn thấy bằng mắt thường. 
	
	X

	Câu 108. #Việc sử dụng dụng cụ không được khử khuẩn, tiệt khuẩn đúng quy định là một nguyên nhân gây ra những đợt dịch nhiễm khuẩn bệnh viện.
	X
	

	Câu 109. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT quy định: Nhân viên y tế làm việc tại phòng mổ phải được huấn luyện chuyên ngành và có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khử khuẩn, tiệt khuẩn từ các cơ sở huấn luyện có tư cách pháp nhân. 
	x
	

	Câu 110. #Việc cần làm ngay khi bị bắn máu và/hoặc dịch cơ thể lên da bị tổn thương là rửa khu vực bị tổn thương ngay bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy.
	X
	

	Câu 111. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Khi bị tổn thương do kim tiêm hoặc vật sắc nhọn, việc cần làm đầu tiên là nặn bỏ máu đọng ở vết thương và rửa bằng dung dịch oxy già.
	
	X

	Câu 112. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Sát khuẩn da vùng tiêm theo hình xoáy ốc từ trong ra ngoài với đường kính khoảng 3-5 cm cho đến khi sạch.
	
	X

	Câu 113. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Phải sử dụng một kim tiêm lấy thuốc vô khuẩn để lấy thuốc ở lọ thuốc đa liều cho mỗi lần lấy thuốc và lưu kim lấy thuốc trong lọ để tiện cho việc lấy thuốc lần sau.
	
	X

	Câu 114. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Chỉ nhân viên y tế công tác tại khoa Truyền nhiễm mới cần tiêm phòng vắc xin viêm gan B.
	
	X

	Câu 115. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định: Có thể sử dụng một trong ba phương pháp sau để sát khuẩn da vùng tiêm: dùng kẹp vô khuẩn không mấu, dùng tay đã được sát khuẩn hoặc tăm bông.
	
	X

	Câu 116. #Quyết định số 3671/QĐ-BYT hướng dẫn tiêm an toàn quy định một số biện pháp để phòng tránh xơ hóa cơ khi tiêm là: Chọn vùng da tiêm mềm mại, không có tổn thương; Tiêm đúng góc độ và độ sâu; Không tiêm nhiều lần vào cùng một vị trí trên cùng một người bệnh 
	X
	

	Câu 117. #WHO khuyến cáo 5 thời điểm vệ sinh tay là: Trước khi tiếp xúc với người bệnh; Trước khi chuẩn bị dụng cụ chăm sóc người bệnh; Sau khi chăm sóc người bệnh; Sau khi tiếp xúc với máu và dịch cơ thể và sau khi đụng chạm vào những vùng xung quanh người bệnh. 
	
	X

	Câu 118. #Sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn để vệ sinh tay trong mọi trường hợp là giải pháp tốt hiện nay. 
	
	x


Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/04/2012

 Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu cho các câu sau
Câu 119. #Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng viên Việt Nam cần thiết cho

A. Cơ sở đào tạo.
B. Cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng.
*C. A, B và các cơ quan quản lý điều dưỡng.
$D. B và Bộ Y tế.
Câu 120. #Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng viên Việt Nam gồm các lĩnh vực:

A. Năng lực thực hành chăm sóc.
B. Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp.
C. A và B.
*D. A, B và Năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp với các câu sau:
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 121. #Tiêu chuẩn 2 của chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam thuộc lĩnh vực thực hành qui định khi điều dưỡng viên ra quyết định chăm sóc phải phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.
	X
	

	Câu 122. #Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng viên Việt Nam gồm 25 tiêu chuẩn và 110 tiêu chí do Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành.
	
	X

	Câu 123. #Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng viên Việt Nam qui định: Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng.
	x
	


11. Thông tư 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh ( 19 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:

Câu 124. #Các câu dưới đây đều đúng theo qui định của Thông tư số 18/2009/TT-BYT hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, TRỪ:
*A. Dụng cụ y tế sử dụng lại phải được khử khuẩn ngay tại nơi phát sinh.
B. Không dùng chung găng tay cho người bệnh.
C. Thay găng khi chuyển từ vùng cơ thể nhiễm khuẩn sang vùng sạch trên cùng một người bệnh.
D. Khi thực hiện động tác kỹ thuật vô khuẩn phải mang găng vô khuẩn.

Câu 125. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định: Quy trình xử lý dụng cụ tại nơi tiệt khuẩn tập trung bao gồm:

A. Làm sạch.
B. Khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn, lưu trữ.
*C. A và B.
D. Làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn, lưu trữ.
Câu 126. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định các đối tượng phải tuân thủ quy định rửa tay đúng chỉ định và đúng kỹ thuật của Bộ Y tế, bao gồm:

A. Thầy thuốc, nhân viên y tế.
*B. Thầy thuốc, nhân viên y tế, học sinh và sinh viên thực tập.
C. Người bệnh, người nhà người bệnh.
D. B và C.
Câu 127. #Theo Thông tư số 18/2009/TT-BYT, các nội dụng dưới đây đều nằm trong quy định làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và phương tiện chăm sóc, điều trị, TRỪ: 

A. Dụng cụ nhiễm khuẩn phải được xử lý ban đầu tại các khoa trước khi chuyển đến đơn vị khử khuẩn, tiệt khuẩn .
B. Các dụng cụ, phương tiện, vật liệu y tế dùng trong phẫu thuật, thủ thuật phải được khử khuẩn, tiệt khuẩn và được kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn trước khi sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
*C. Các dụng cụ, thiết bị, phương tiện chăm sóc và điều trị sau khi sử dụng cho người bệnh, nếu sử dụng lại phải được tiệt khuẩn theo quy trình.

D. Dụng cụ đựng trong các bao gói, hộp đã quá hạn sử dụng, bao bì không còn nguyên vẹn thì không được sử dụng cho người bệnh mà phải được tiệt khuẩn lại. 

Câu 128. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

A. Tổ chức giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm khuẩn mắc phải trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
B. Tổ chức giám sát, phát hiện, báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn mắc phải trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
C. Lưu giữ số liệu về các trường hợp nhiễm khuẩn mắc phải trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
*D. B và C. 

Câu 129. #Các câu khẳng định dưới đây đều đúng với quy định về quản lý và sử dụng đồ vải trong Thông tư số 18/2009/TT-BYT, TRỪ:
*A. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có lịch thay đồ vải và thực hiện thay đồ vải cho người bệnh hàng tuần và khi cần.
B. Đồ vải của cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải được giặt và khử khuẩn tập trung

C. Đồ vải sạch phải được bảo quản trong tủ sạch.
D. Đồ vải nhiễm khuẩn, đồ vải dính máu và dịch tiết sinh học phải thu gom, vận chuyển và xử lý riêng đảm bảo an toàn. 

Câu 130. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định tiêu chuẩn thiết kế đơn vị tiệt khuẩn tập trung tại bệnh viện:

A. Ngăn cách rõ ba khu vực nhiễm khuẩn, sạch, vô khuẩn.
B. Ngăn cách rõ hai khu vực nhiễm khuẩn và vô khuẩn.
*C. Thiết kế một chiều và A.
D. Thiết kế một chiều và B.
Câu 131. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn đối với mỗi khoa lâm sàng gồm:

A. Có ít nhất một buồng để đồ bẩn và xử lý dụng cụ y tế.

B. Có ít nhất một buồng cách ly được trang bị các phương tiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
C. Có ít nhất một buồng thủ thuật có đủ trang thiết bị, thiết kế đáp ứng yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn.
*D. A, B và C.
Câu 132. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định quyền hạn của Điều dưỡng trưởng Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm:

A. Lập kế hoạch quản lý trang thiết bị, sử dụng vật tư tiêu hao, hoá chất phục vụ cho hoạt động chuyên môn tại khoa.
B. Tham gia xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

*C. Kiểm tra giám sát các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
D. Cả A, B và C.
Câu 133. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định trách nhiệm của các điều dưỡng trưởng khoa trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn:

A. Kiểm tra đôn đốc thầy thuốc, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà, học sinh, sinh viên tuân thủ các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
B. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ rửa tay của thầy thuốc, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà và khách đến thăm. 

C. A và B.
*D. C và phân công điều dưỡng hoặc hộ sinh tham gia mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
Câu 134. #Theo Tổ chức Y tế thế giới, nhiễm khuẩn bệnh viện thường xuất hiện:

A. Sau 12 giờ kể từ khi nhập viện.
B. Sau 24 giờ kể từ khi nhập viện.
*C. Sau 48 giờ kể từ khi nhập viện.
D. Sau 72 giờ kể từ khi nhập viện.
Câu 135. #Người bệnh mắc nhiễm khuẩn bệnh viện là do:

A. Yếu tố nội sinh (bản thân người bệnh).
B. Ngoại sinh (môi trường).
C. Can thiệp thủ thuật, phẫu thuật.
*D. Cả 3 A, B và C.
Câu 136. #Theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BYT: Dụng cụ và phương tiện chăm sóc điều trị phải tiệt khuẩn lại trước khi sử dụng cho người bệnh trong các trường hợp sau:

A. Dụng cụ đựng trong các bao gói, hộp đã quá hạn sử dụng.
B. Dụng cụ đựng trong các bao bì không còn nguyên vẹn.
C. Dụng cụ đã mở để sử dụng trong ngày nhưng chưa hết.
*D. Cả A, B vả C.
Câu 137. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng đồ vải trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là:

A. Đồ vải sạch phải được bảo quản trong các tủ sạch.
B. Phải có xe đẩy và thùng vận chuyển riêng để nhận đồ vải nhiễm khuẩn và chuyển những đồ vải đã giặt sạch. 

C. Phải thực hiện đúng quy định trang phục y tế cho người bệnh, người nhà và  nhân viên y tế.
*D. Cả A, B và C.
Câu 138. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy đinh các nội dung dưới đây là nhiệm vụ của Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, TRỪ:
A. Xem xét, đề xuất, tư vấn cho thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy định kỹ thuật chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn.
B. Tư vấn cho thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về sửa chữa, thiết kế, xây dựng mới các công trình y tế trong đơn vị phù hợp với nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn.
*C. Tư vấn cho thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về kế hoạch phát triển chuyên môn liên quan đến chăm sóc y tế, dịch bệnh.
D. Tổ chức huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và tuyên truyền thuộc về kiểm soát nhiễm khuẩn trong phạm vi đơn vị quản lý.
Câu 139. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định việc kiểm tra đôn đốc thầy thuốc, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà, học sinh, sinh viên, cán bộ y tế đến học tập tuân thủ quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc và điều trị là trách nhiệm của:

A. Bác sĩ trưởng khoa.
*B. Điều dưỡng trưởng khoa.
C. Điều dưỡng trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
D. Bác sĩ điều trị.

Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của các câu hỏi sau:
Câu 140. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định các điều kiện bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Các khoa lâm sàng phải có ít nhất một buồng thủ thuật có đủ trang thiết bị, ........ đáp ứng yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn.

A. bố trí 

B. sắp xếp

*C. thiết kế

D. xây dựng
Câu 141. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định trách nhiệm của Khoa Dược: Cung cấp thông tin về ..................................., thuốc kháng sinh và tình hình sử dụng thuốc kháng sinh an toàn hợp lý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho Khoa (tổ) kiểm soát nhiễm khuẩn

*A. hóa chất khử khuẩn

B. thuốc kháng sinh mới

C. tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện

D. sử dụng vật tư tiêu hao

Câu 142. #Thông tư số 18/2009/TT-BYT quy định Khoa (tổ) kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm ............. việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi ăn uống, chế biến thực phẩm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

A. kiểm tra

*B. giám sát

C. đôn đốc

D.triển khai

12. Thông Tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện(27 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu của các câu hỏi  sau:

Câu 143. #Thông Tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn các bệnh viện căn cứ vào đặc điểm chuyên môn của từng khoa có thể áp dụng các mô hình phân công chăm sóc dưới đây: 

A. Mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính.
B. Mô hình chăm sóc theo đội hoặc nhóm. 

C. Mô hình phân chăm sóc theo công việc. 

*D. Tất cả các phương án đều đúng.
Câu 144.  #Thông Tư 07/2011/TT-BYT phần đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục quy định bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá kiến thức và tay nghề của điều dưỡng viên, hộ sinh viên:

A. Ít nhất một năm một lần. 

*B. Ít nhất hai năm một lần.
C. Tùy theo điều kiện của mỗi bệnh viện.
D. Trước khi ký hợp đồng hoặc tuyển dụng.
Câu 145. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định việc “Tư vấn cho Giám đốc bệnh viện sửa đổi, bổ sung các quy định kỹ thuật về chăm sóc điều dưỡng phù hợp với quy định của Bộ Y tế và đặc điểm của từng chuyên khoa” là nhiệm vụ của:

*A. Hội đồng điều dưỡng bệnh viện.
B. Phòng Điều dưỡng. 

C. Phòng Kế hoạch tổng hợp.
D. Phòng Điều dưỡng và Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

Câu 146. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định việc họp Hội đồng điều dưỡng:

A. Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. 

*B. Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. 

C. Định kỳ hằng quý. 

D. Định kỳ hằng tháng.
Câu 147. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định quyền hạn của Điều dưỡng trưởng khoa: 

A. Phân công công việc cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý trong khoa.
B. Giám sát điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý trong khoa thực hiện các quy định chuyên môn về chăm sóc điều dưỡng người bệnh.
C. Tham gia nhận xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tăng lương và học tập đối với điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý trong khoa.
*D. Cả A, B và C.

Câu 148. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng cấp bệnh viện là:

*A.  Lãnh đạo bệnh viện.
B.  Giám đốc bệnh viện.
C.  Trưởng phòng Điều dưỡng.
D.  Chi hội trưởng Chi hội điều dưỡng của bệnh viện.
Câu 149. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định việc dùng thuốc và theo dõi dùng thuốc cho người bệnh: Nhằm tăng hiệu quả điều trị bằng thuốc và hạn chế sai sót trong chỉ định và sử dụng thuốc cho người bệnh, cần có sự phối hợp của: 

A. Trưởng khoa, bác sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên.  

B. Dược sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, người bệnh. 

C. Bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng viên, hộ sinh viên.
*D. Bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên. 

Câu 150. #Theo Thông tư 07/2011/TT-BYT các nội dung dưới đây đều nằm trong quy định bảo đảm an toàn và phòng ngừa sai sót kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh, TRỪ:
A. Bệnh viện xây dựng quy định bảo đảm an toàn cho người bệnh.
B. Điều dưỡng viên, hộ sinh viên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
*C. Bác sĩ điều trị thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tránh nhầm lẫn cho người bệnh trong việc dùng thuốc, phẫu thuật, thủ thuật và chăm sóc người bệnh.
Câu 151. D. Bệnh viện thiết lập hệ thống thu thập và báo cáo sự cố, nhẫm lẫn, sai sót chuyên môn kỹ thuật tại các khoa và toàn bệnh viện.
Câu 152. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định  mô hình phân công chăm sóc được áp dụng trong các trường hợp cấp cứu thảm họa hoặc ở chuyên khoa sâu đòi hỏi điều dưỡng chuyên khoa thực hiện kỹ thuật chăm sóc đặc biệt trên người bệnh là:

A. Mô hình chăm sóc theo đội.
*B. Mô hình chăm sóc theo công việc.
C. Mô hình chăm sóc theo nhóm.
D. Mô hình phân công điều dưỡng chăm sóc chính.
Câu 153. #Những câu khẳng định dưới đây phù hợp với Thông tư 07/2011/TT-BYT về hướng dẫn công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh, TRỪ:
A. Can thiệp điều dưỡng phải dựa trên cơ sở các yêu cầu chuyên môn và sự đánh giá nhu cầu của mỗi người bệnh để chăm sóc phục vụ .
B. Người bệnh cần chăm sóc cấp I được bác sĩ điều trị, điều dưỡng viên, hộ sinh viên nhận định nhu cầu chăm sóc để thực hiện những. can thiệp chăm sóc phù hợp.
C. Bệnh viện có quy định cụ thể về theo dõi, ghi kết quả theo dõi dấu hiệu sinh tồn và các can thiệp điều dưỡng phù hợp với tính chất chuyên môn và yêu cầu của từng chuyên khoa.
*D. Quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện đang thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành tại Quyết định 1895/1997QĐ-BYT của Bộ Y tế.
Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của các câu hỏi sau:

Câu 154. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định: Bệnh viện xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo định hướng cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên …………….....

A. chuyên ngành

B. trong khoa

*C. mới được tuyển dụng

D. trong bệnh viện

Câu 155. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định: Bệnh viện tổ chức cho ............. tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến khoa học trong công tác chăm sóc.

A. bác sĩ, điều dưỡng viên

B.  điều dưỡng viện, hộ sinh viên

*C.  điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên

D.  bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên

Câu 156. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định trách nhiệm của các trưởng khoa: Phối hợp với phòng Điều dưỡng, phòng Tổ chức cán bộ trong bố trí nhân lực,  ...................... phù hợp và thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh. 

A. sắp xếp công việc

B. đào tạo cán bộ

*C. tổ chức mô hình chăm sóc 

D. phân công chăm sóc

Câu 157. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định trách nhiệm của giáo viên, học sinh, sinh viên thực tập: Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh chỉ được thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh khi ............................. của giáo viên hoặc điều dưỡng viên, hộ sinh viên được giao trách nhiệm phụ trách. 

A. có mặt 

*B. được sự cho phép và dưới sự giám sát 

C. được sự cho phép 

D. có sự ủy quyền

Câu 158. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng khoa: Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định, quy trình kỹ thuật bệnh viện, các quy định về vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn. Báo cáo kịp thời cho .................... các việc đột xuất và những diễn biến bất thường của người bệnh để kịp thời xử lý.

A. trưởng phòng Điều dưỡng

B. điều dưỡng trưởng khối

*C. trưởng khoa

D. giám đốc bệnh viện

Câu 159. #Thông tư  07/2011/TT-BYT quy định nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng khoa: Tham gia đào tạo ……....... cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, học viên, hộ lý, y công; tham gia nghiên cứu khoa học và công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công.

*A. liên tục

B. định hướng

C. chuyên khoa

D. kỹ năng giao tiếp

Câu 160. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định quyền hạn của Điều dưỡng trưởng khoa: Tham gia ……......... khen thưởng, kỷ luật, tăng lương và học tập đối với điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý trong khoa.

A. nhận xét

B. đề xuất

C. lựa chọn, đề xuất

*D. nhận xét, đề xuất

Câu 161. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện do ………………ra quyết định thành lập

A. Hội điều dưỡng trên một cấp 

B. Hội điều dưỡng Việt nam

*C. Giám đốc bệnh viện

D. Giám đốc Sở Y tế 
Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu chữ X vào cột phù hợp với các câu sau:

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 162. #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định: Người bệnh nằm viện được điều dưỡng viên, hộ sinh viên tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn tự chăm sóc, theo dõi, phòng bệnh trong thời gian nằm viện và khi ra viện.
	X
	

	Câu 163. #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định: Người bệnh thuộc diện chăm sóc cấp II là người bệnh tự thực hiện được các hoạt động hằng ngày dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng viên, hộ sinh viên.
	
	X

	Câu 164. #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng khoa là tham gia thường trực và chăm sóc người bệnh hàng ngày 
	
	X

	Câu 165. #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định về hệ thống tổ chức chăm sóc người bệnh: Bệnh viện công lập từ hạng II trở lên thành lập Hội đồng Điều dưỡng và phòng Điều dưỡng. 
	
	X

	Câu 166.  #Thông tư 07/2011/TT-BYT quy định bãi bỏ quy chế Chăm sóc người bệnh toàn diện trong Quy chế Bệnh viện đã ban hành theo Quyết định số 1895/1997QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
	X
	

	Câu 167. #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định Điều dưỡng trưởng khoa xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong BV.
	
	X

	Câu 168. #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định Ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng điều dưỡng là Trưởng phòng Điều dưỡng”.
	X
	

	Câu 169. #Thông tư 07/2011/TT-BYT qui định: Khi dùng thuốc cho người bệnh, điều dưỡng viên, hộ sinh viên phải kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng của thuốc bằng cảm quan: màu sắc, mùi, sự nguyên vẹn của viên thuốc, ống hoặc lọ thuốc.
	X
	

	Câu 170. #Theo Thông tư 07/2011/TT-BYT Quy trình điều dưỡng là phương pháp khoa học được áp dụng trong lĩnh vực điều dưỡng để thực hiện chăm sóc người bệnh có hệ thống bảo đảm liên tục, an toàn và hiệu quả, bao gồm: nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc điều dưỡng. 
	x
	


13. Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện quản  lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện (06 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:

Câu 171. #Những nội dung dưới đây đều nằm trong quy định triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn người bệnh và nhân viên y tế tại Thông tư 19/2013/TT-BYT TRỪ:
A. Thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố y khoa tại các khoa lâm sàng và toàn bệnh viện.
B. Xây dựng quy trình đánh giá sai sót chuyên môn, sự cố y khoa để xác định nguyên nhân.
C. Xử lý sai sót chuyên môn, sự cố y khoa và có các hành động khắc phục. 

*D. Đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Câu 172. #Theo Thông tư 19/2013/TT-BYT, một trong những nguyên tắc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng là:

*A. Lấy người bệnh làm trung tâm.
B. Lấy chất lượng bệnh viện làm trung tâm.
C. Lấy người bệnh và cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm trung tâm

$D. A, B và C.
Câu 173. #Các câu dưới đây đều đúng với nội dung TT 19/2013/TT-BYT, TRỪ:

*A. Bệnh viện không được tự áp dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng của nước ngoài.
B. Bệnh viện xây dựng, ban hành, phổ biến mục tiêu chất lượng để nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng được biết.
C. Lồng ghép báo cáo chất lượng vào báo cáo hoạt động chung của bệnh viện.

D. Thực hiện đo lường chỉ số chất lượng trong bệnh viện.

Câu 174. #Theo TT 19/2013/TT-BYT, các bệnh viện có thể áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện do:

A. Bộ Y tế ban hành

B. Bộ Y tế thừa nhận.
*C. A và B
$D. Bệnh viện tự xây dựng
Câu 175. #Thông tư 19/2013/TT-BYT qui định bệnh viện thực hiện lấy ý kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế thường xuyên, ít nhất là:

A. Mỗi tháng một lần

*B. Ba tháng một lần

C. Sáu tháng một lần

D. Mười hai tháng một lần

Câu 176.  #Thông tư 19/2013/TT-BYT qui định hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện gồm:

A. Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện và phòng hoặc tổ quản lý chất lượng

B. Phòng hoặc tổ quản lý chất lượng và nhân viên chuyên trách về quản lý chất lượng

C. Mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện và nhân viên chuyên trách về quản lý chất lượng

*D. A và C
14. Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở có giường bệnh(10 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu sau:

Câu 177. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định về quản lý, bảo quản thuốc tại khoa lâm sàng: Thuốc trong tủ trực thuốc cấp cứu tại các khoa lâm sàng:

A. Phải theo đúng danh mục và cơ số được phê duyệt.

$B. Phải đáp ứng đầy đủ theo các mặt bệnh điều trị của khoa.

*C. A và được bảo quản theo quy định, yêu cầu của nhà sản xuất.
D. B và được bảo quản theo quy định, yêu cầu của nhà sản xuất. 

Câu 178. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định về quản lý, bảo quản thuốc tại khoa lâm sàng: Thuốc dư ra do thay đổi y lệnh, do người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện hoặc tử vong được tổng hợp theo quy định và trả lại khoa Dược trong vòng:

*A. 24 giờ.

B. 36 giờ.

C. 48 giờ.

D. Một tuần.
Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của các câu hỏi sau:

Câu 179. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định trách nhiệm của khoa lâm sàng trong việc cho người bệnh dùng thuốc phải chuẩn bị đủ phương tiện trước khi cho người bệnh dùng thuốc: khay thuốc, ………………đối với trường hợp người bệnh dùng thuốc uống, lọ đựng thuốc uống theo giờ cho từng người bệnh.

A. xe phát thuốc

B. hộp chống sốc

*C. nước uống hợp vệ sinh

D. sổ phát thuốc

Câu 180. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định về quản lý bảo quản thuốc tại khoa lâm sàng: Điều dưỡng viên khi phát hiện sử dụng nhầm thuốc, mất thuốc, thuốc hỏng cần báo cáo ngay cho…………..............để có biện pháp xử lý kịp thời và đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.

A. bác sĩ điều trị.
B. phòng Điều dưỡng.
C. phòng Kế hoạch tổng hợp.
*D. người quản lý cấp trên trực tiếp.
Câu 181. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định về báo cáo: Khi xảy ra các trường hợp đặc biệt (tai biến, nhầm lẫn) về sử dụng thuốc các bệnh viện cần …………… và báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

*A. xử lý ngay

B. xin hỗ trợ của chuyên khoa

C. chuyển khoa cấp cứu

D. chuyển tuyến trên

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp của các câu sau:

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 182. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc phóng xạ phải có phiếu lĩnh thuốc riêng theo quy định hiện hành.
	X
	

	Câu 183. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định: Khi phát hiện những bất thường trong y lệnh như chỉ định sử dụng thuốc quá liều quy định, đường dùng không hợp lý hoặc dùng nhiều thuốc đồng thời gây tương tác, điều dưỡng viên phải báo cáo ngay với điều dưỡng trưởng khoa.
	
	X

	Câu 184. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định: Sau khi người bệnh dùng thuốc cần ghi cụ thể số thuốc điều trị cho mỗi người bệnh, mỗi khi thực hiện xong một thuốc phải đánh dấu thuốc đã thực hiện.
	X
	

	Câu 185. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định: Sau khi người bệnh dùng thuốc khoa lâm sàng cần bảo quản thuốc còn lại (nếu có) theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.
	X
	

	Câu 186. #Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định: Phòng Tài chính kế toán có trách nhiệm tổng hợp thuốc, hóa chất, vật tư khi người bệnh ra viện và báo cho khoa lâm sàng.
	
	X


15. Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/08/2013 về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:

Câu 187. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Thời gian tham gia đào tạo được tính cho người tham dự mỗi Hội thảo/ hội nghị/tọa đàm khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế có xác nhận của đơn vị chủ trì tổ chức là:

A. Tối đa 8 tiết học.

B. Tối đa 6 tiết học.

*C. Tối đa 4 tiết học.

D. Tối đa 2 tiết học.

Câu 188. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Thời gian tham gia đào tạo được tính cho người hướng dẫn luận văn hoặc chủ trì/thư ký đề tài cấp cơ sở là:

A.  12 tiết học. 

B. 10 tiết học.

*C. 8 tiết học .

D. 6 tiết học.

Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của những câu hỏi sau:
Câu 189. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Cán bộ y tế tham gia các hình thức đào tạo liên tục khác nhau được ………….để tính thời gian đào taọ liên tục.

A. xem xét

*B. cộng dồn

C. báo cáo cấp trên

D. quy đổi

Câu 190. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế phải có ……………tham gia các khóa đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhiệm.

A. trách nhiệm

B. quyền lợi

*C. nghĩa vụ

D. nhu cầu

Câu 191. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và đang hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có nghĩa vụ tham gia đào tạo liên tục tối thiểu ……….. tiết học trong 2 năm liên tiếp.

A. 12

B. 24 

C. 36

*D. 48

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp với các câu sau:

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 192. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Người đứng đầu cơ sở y tế có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ y tế được tham gia các khóa đào tạo liên tục.
	x
	

	Câu 193. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Giảng viên dậy lâm sàng không nhất thiết phải là người có kinh nghiệm thực tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh nhưng được được đào tạo về phương pháp giảng dạy lâm sàng.
	
	X

	Câu 194. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Việc thực hiện nghĩa vụ đào tạo liên tục là một trong những tiêu chí để thủ trưởng đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ y tế.
	X
	

	Câu 195. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Giảng viên đào tạo liên tục là người có trình độ, kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp và được đào tạo về phương pháp dạy – học y học
	X
	

	Câu 196. #Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Nội dung chương trình và tài liệu đào tạo liên tục phải được cập nhật liên tục để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nhu cầu thực tiễn; trong thời gian tối đa 3 năm phải được xem xét, chỉnh sửa và bổ sung.
	
	x


16. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế(25 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu của các câu hỏi sau:

Câu 197. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử được áp dụng đối với:

A. Công chức, viên chức trong biên chế và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ sở y tế trong toàn quốc.
B. Công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên làm việc tại các cơ sở y tế trong toàn quốc.
*C. Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế trong toàn quốc.
D. Viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế trong toàn quốc.
Câu 198. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc không được làm của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ nhiệm vụ được giao

*A. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
B. Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp.
C. Có thái độ, gợi ý nhận tiền quà biếu của cơ quan, tổ chức cá nhân.
D.  Bè phái, chia rẽ nội bộ, cục bộ địa phương.
Câu 199. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc không được làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp là:

*A. Né tránh, đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp.
B. Lạm dụng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và danh nghĩa của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân, tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi.
C. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân.
D. Trốn tránh nhiệm vụ, thoái thác công việc, hoặc nhiệm vụ được giao.
Câu 200. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp là:

*A. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau.
B. Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp.
C. Xây dựng giữ gìn sự đoàn kết và môi trường văn hóa trong đơn vị.
D. Lịch sự, hòa nhã, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin.
Câu 201. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là:  

A. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức.
* B. Bảo đảm thông tin trao đổi đúng với nội dung công việc mà cơ quan, tổ chức, công dân cần hướng dẫn trả lời.
C. Đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả.

D. Mặc trang phục, đeo thể công chức, viên chức đúng quy định.
Câu 202. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc công chức, viên chức y tế không được làm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân là:

A. Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.
*B. Cố ý kéo dài thời gian khi thi hành công vụ, nhiệm vụ liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

C. Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và danh tiếng cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân, tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi. 

D. Phân biệt đối xử về dân tộc, nam nữ, các thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.
Câu 203. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định những việc không được làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là:

A. Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ.
B. Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám, chữa bệnh.
C. Gây khó khăn, thờ ơ với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh

*D. Cả A, B và C.
Câu 204. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến là: 

A. Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
B. Giải thích cho người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh về tình trạng bệnh, khả năng rủi ro có thể xẩy ra khi ra viện.
*C. Khẩn trương thực hiện các thủ tục cho người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến theo quy định.
 D. Tư vấn giáo dục sức khỏe và hướng dẫn người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh thực hiện chế độ điều trị và chăm sóc.
Câu 205. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người bệnh điều trị nội trú.

A. Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
B. Sắp xếp khám bệnh theo thứ tự và đối tượng ưu tiên theo quy định.
*C. Tư vấn giáo dục sức khỏe và hướng dẫn người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh thực hiện chế độ điều trị và chăm sóc. 

D. Hỗ trợ người bệnh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục nhập viện.
Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của các câu hỏi sau:

Câu 206. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người bệnh điều trị nội trú: Thăm khám, tìm hiểu,……… những diễn biến bất thường và giải quyết những nhu cầu cần thiết của người bệnh, giải thích kịp thời những đề nghị, thắc mắc của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.
*A. phát hiện

B. xử trí

C. theo dõi

D. đề phòng 

Câu 207. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người bệnh điều trị nội trú: .………….. tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn và giải thích nội quy, quy định của bệnh viện và của khoa.

A. Nhanh chóng

*B. Khẩn trương

C. Sẵn sàng

D. Chủ động

Câu 208. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người bệnh điều trị nội trú: Thăm khám, tìm hiểu,……… những diễn biến bất thường và giải quyết những nhu cầu cần thiết của người bệnh, giải thích kịp thời những đề nghị, thắc mắc của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.bỏ
A. trao đổi

B.  hướng dẫn

C. thông báo

D. dặn dò

Câu 209. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến: .……….. thực hiện các thủ tục cho người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến theo quy định

A. Nhanh chóng

*B. Khẩn trương

C. Chủ động

D. Sẵn sàng

Câu 210. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người bệnh đến khám bệnh: ....……..đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết

*A. Niềm nở

B. Sẵn sàng

C. Ân cần

D. Chủ động

Câu 211. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người đến khám bệnh: ................….., chỉ định xét nghiệm, kê đơn phù hợp với tình trạng bệnh và khả năng chi trả của người bệnh

A. Giải thích

*B. Khám bệnh

C. Hướng dẫn

D. Chẩn đoán

Câu 212. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân: Tuyên truyền, ………...... người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ

A. vận động

*B. hướng dẫn

C. giải thích để

D. phổ biến để

Câu 213. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân: Lịch sự, .………...., văn minh khi giao tiếp trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin

A. vui vẻ

*B. hòa nhã

C. ân cần

D. thân thiện

Câu 214. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc không được làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Có…….…… gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
*A. thái độ

B. cử chỉ

C. hành vi

D. lời nói

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp với các câu sau:

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 215. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh là phải thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức ban hành kèm theo quyết xđịnh số 2088/QĐ-BYT ngày 6 /11/1996 của Bộ trưởng Bộ y tế.
	x
	

	Câu 216. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người đến khám bệnh là: Tiếp thu, thực hiện ý kiến của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.
	
	X

	Câu 217. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người đến khám bệnh là: Hướng dẫn dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc theo dõi diến biến bệnh và hẹn khám lại khi cần thiết đối với người bệnh điều trị ngoại trú.
	X
	

	Câu 218. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người đến khám bệnh là: Công khai chi tiết từng khoản chi phí phí trong phiếu thanh toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải thanh toán.
	
	X

	Câu 219. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người đến khám bệnh là: Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử.
	
	X

	Câu 220. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người đến khám bệnh là: Bảo đảm kín đáo, tôn trọng người bệnh khi khám bệnh, thông báo và giải thích tình hình sức khỏe hay tình trạng bệnh cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh biết.
	X
	

	Câu 221. #Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định một trong những việc phải làm trong ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với người đến khám bệnh là: Hỗ trợ cho người bệnh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục nhập viện khi có yêu cầu.
	x
	


17. Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Việt Nam được ban hành tại Quyết định 20/QĐ-HĐD của Hội điều dưỡng Việt Nam ngày 10/9/2012(29 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:

Câu 222. #Cơ sở pháp lý để xây dựng Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên: 

*A. Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng do Quốc Hội ban hành.

B. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Quốc Hội ban hành.

C. Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế do Quốc Hội ban hành.

D. Căn cứ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế do Bộ Y Tế ban hành.

Câu 223. #Các nội dung sau đây là mục đích của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên, TRỪ: 

A. Giáo dục điều dưỡng viên tự rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức phù hợp với nghề điều dưỡng được xã hội thừa nhận. 

B. Giúp điều dưỡng viên đưa ra các quyết định trong các tình huống hành nghề phù hợp với chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
C. Công khai Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên làm cơ sở để người dân, người bệnh và nhà quản lý y tế giám sát, đánh giá việc thực hiện của điều dưỡng viên.
*D. Đánh giá chất lượng, kiểm tra tay nghề hàng năm của bệnh viện cho điều dưỡng viên
Câu 224. #Nội dung dưới đây nằm trong quy định Bảo đảm an toàn cho người bệnh của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên: 

A. Đào tạo thực hành tốt nhất có thể ở nơi làm việc. 

B. Chịu trách nhiệm tập thể về mọi quyết định chuyên môn trong chăm sóc người bệnh.
*C. Can thiệp kịp thời và báo cáo cho người phụ trách khi phát hiện các hành vi thực hành của người hành nghề không bảo đảm an toàn cho người bệnh.  

 D. Đối xử công bằng với mọi người bệnh. 

Câu 225. #Nội dung dưới đây nằm trong quy định Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên: 

A. Tôn trọng và bảo vệ danh dự của đồng nghiệp.
B. Tận tụy với công việc chăm sóc người bệnh.
C. Bảo đảm kín đáo tốt nhất có thể cho người nhà người bệnh.
*D. Giữ gìn những bí mật liên quan đến bệnh tật và cuộc sống riêng tư của người bệnh.
Câu 226. #Nội dung dưới đây nằm trong quy định Thân thiện với người bệnh và người nhà người bệnh trong Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên: 

A. Từ chối nhận tiền của người bệnh, người nhà người bệnh vì mục đích được ưu tiên trong khám chữa bệnh. 

B. Tuân thủ các quy trình kỹ thuật, quy định chuyên môn khi chăm sóc người bệnh. 

C. Tham gia các hoạt động từ thiện và bảo vệ môi trường. 

*D. Giúp người bệnh giảm nhẹ đau đớn do bệnh tật và do phẫu thuật, thủ thuật. 

Câu 227. #Nội dung dưới đây nằm trong quy định Trung thực trong khi hành nghề của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên: 

A. Thực hiện đầy đủ chức năng nghề nghiệp của điều dưỡng viên.
B. Trung thực trong việc tổng hợp chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh.
*C. Trung thực trong việc ghi các thông tin trong hồ sơ bệnh án của người bệnh.
D. Trung thực trong khi giao tiếp với người bệnh.
Câu 228. #Nội dung dưới đây nằm trong quy định Duy trì và nâng cao năng lực hành nghề của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên: 

A. Duy trì chuẩn mực thực hành ở nơi làm việc.
B. Hướng dẫn chăm sóc người bệnh cho sinh viên, học sinh thực tập.
*C. Học tập liên tục để cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
D. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm.
Câu 229. #Nội dung dưới đây nằm trong quy định Cam kết với cộng đồng và xã hội của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên: 

*A. Nói và làm theo các quy định của Pháp luật.
B. Gương mẫu tại nơi làm việc.
C. Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp tại cộng đồng.
D. Thật thà đoàn kết với mọi người tại nơi sinh sống.
Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của các câu sau

Câu 230. #Một trong những mục đích của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên là: Giáo dục điều dưỡng viên tự rèn luyện theo các chuẩn mực …………………… phù hợp với nghề điều dưỡng được xã hội thừa nhận.

A. năng lực

*B. đạo đức

C. chuyên môn

D. nghề nghiệp

Câu 231. #Một trong những mục đích của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên là: Công bố Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực hiện Thỏa thuận khung về công nhận ………………… điều dưỡng giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các nước khác: 

A. năng lực

B. trình độ

C. chuẩn mực

*D. dịch vụ.

Câu 232. #Một trong những nội dung Bảo đảm an toàn cho người bệnh của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Duy trì ……………………….. thực hành tốt nhất có thể ở nơi làm việc. 

 A. quy trình

 B. kỹ năng

C. năng lực

*D. chuẩn mực
Câu 233. #Một trong những nội dung Bảo đảm an toàn cho người bệnh của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Chịu trách nhiệm cá nhân về mọi quyết định và ………………chuyên môn trong chăm sóc người bệnh. 

A. kỹ thuật 
*B. hành vi
C. thực hành
D. quy trình
Câu 234.  #Một trong những nội dung Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Tôn trọng tuổi, giới tính, dân tộc, ……………………của người bệnh. 

A. tôn giáo
B. phong tục 
C. học vấn
*D. tín ngưỡng 
Câu 235. #Một trong những nội dung Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Tôn trọng quyền tự quyết của người bệnh trong khi thực hành ……………… 

A. chuyên môn
B. khám chữa bệnh
*C. chăm sóc
D. tay nghề
Câu 236. #Một trong những nội dung Thân thiện với người bệnh và người nhà người bệnh của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Lắng nghe người bệnh, người nhà người bệnh và đáp lại bằng câu nói …………. với cử chỉ lịch sự. 

A. nhẹ nhàng

*B. ân cần
C. nhiệt tình

D. thiện cảm

Câu 237. #Một trong những nội dung Trung thực trong khi hành nghề của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Trung thực trong việc  …………….. các hoạt động chuyên môn chăm sóc người bệnh và thực hiện các chỉ định điều trị.

A. thực hành 

*B. thực hiện 
C. xây dựng

D. nâng cao.

Câu 238. #Một trong những nội dung Duy trì và nâng cao năng lực hành nghề của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Thực hiện ………… chức năng nghề nghiệp của điều dưỡng viên. 

A. đúng quy định

B. nghiêm túc 
*C. đầy đủ

D. thường xuyên 

Câu 239. #Một trong những nội dung Duy trì và nâng cao năng lực hành nghề của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Tuân thủ các quy trình kỹ thuật, các ……………… chuyên môn khi chăm sóc người bệnh. 

 A. phác đồ

 B. quy định 
 C. thao tác

 *D. hướng dẫn

Câu 240. #Nội dung Tự tôn nghề nghiệp của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Giữ gìn và bảo vệ uy tín……………….. khi người khác làm tổn hại đến các giá trị và danh dự của nghề. 

A. ngành nghề

*B. nghề nghiệp

C. tập thể
D. cá nhân

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu X vào cột phù hợp với các câu hỏi sau:
	Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 241. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng gương mẫu tại cộng đồng và nơi sinh sống.
	X
	

	Câu 242. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng nói và làm theo các quy định của Pháp luật. 
	X
	

	Câu 243. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng giúp người bệnh giảm nhẹ đau đớn do bệnh tật và do phẫu thuật, thủ thuật. 
	X
	

	Câu 244.  #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng từ chối nhận tiền hoặc lợi ích khác của người bệnh, người nhà người bệnh vì mục đích được ưu tiên trong khám bệnh, chữa bệnh. 
	X
	

	Câu 245. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định  việc cung cấp các thông tin liên quan đến các hoạt động chăm sóc cho người bệnh hàng ngày không phải là nhiệm vụ của điều dưỡng. 
	
	X

	Câu 246. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng trung thực trong khi hành nghề, bao gồm cả việc quản lý tài sản của khoa khi được phân công trách nhiệm.  
	
	X

	Câu 247. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng trung thực trong khi hành nghề bao gồm cả việc quản lý, sử dụng thuốc và vật tư tiêu hao cho người bệnh. 
	X
	

	Câu 248. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng duy trì và nâng cao năng lực hành nghề thông qua việc tham gia nghiên cứu và thực hành dựa vào bằng chứng. 
	X
	

	Câu 249. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh hằng ngày gồm vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể và thay đổi đồ vải.
	
	X

	Câu 250. #Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định Chi hội trưởng chi hội điều dưỡng có thể hoạt động độc lập trong triển khai Chuẩn đạo đức nghề nghiệp tại các cơ sở y tế.
	
	x


18. Quản lý điều dưỡng (11 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:

Câu 251. #Các câu khẳng định dưới đây về quản lý đều đúng, TRỪ:

A. Quản lý là nghệ thuật làm cho công việc được thực hiện bởi các nhân viên.
B. Quản lý là ủy quyền đúng người đúng việc.
C. Quản lý là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá.
*D. Người quản lý trong các cơ quan giống như ông chủ.
Câu 252. #Các câu sau đây về quản lý và lãnh đạo đều đúng, TRỪ:
A. Quản lý là nói về quyền hạn. 

B. Lãnh đạo là nói về tầm ảnh hưởng tới nhân viên.
*C. Lãnh đạo là làm đúng cách, quản lý là làm đúng việc.
D. Lãnh đạo là làm đúng việc, quản lý là làm đúng cách.
Câu 253. #Tất cả các câu định nghĩa về lãnh đạo dưới đây đều đúng, TRỪ:
A. Lãnh đạo là làm đúng việc.
B. Lãnh đạo là tạo niềm tin để mọi người đi theo và làm theo.
C. Người lãnh đạo phải xây dựng tầm nhìn cho tổ chức.
*D. Người lãnh đạo lấy công việc làm trung tâm.
Câu 254. #Phân loại các phong cách lãnh đạo và quản lý dựa vào:

A. Cách thiết lập mục tiêu và ra quyết định.
B. Cách thức kiểm tra, giám sát.
C. Cách truyền đạt thông tin.
*D. Cả A, B, và C đều đúng.
Câu 255. #Chúng ta đang gặp nhiều khó khăn về việc thực hiện tiêm an toàn, chúng ta nên làm như thế nào? là câu nói hay gặp ở người Điều dưỡng trưởng có phong cách lãnh đạo

A. Độc đoán
B. Ủy quyền

*C. Dân chủ

$D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 256. #Các bước xây dựng tầm nhìn là:
A. Phân tích môi trường, xây dựng tầm nhìn, tổ chức thực hiện tầm nhìn.
B. Xây dựng tầm nhìn, phổ biến tầm nhìn, thực hiện tầm nhìn.
*C. Phân tích môi trường, xây dựng tầm nhìn và truyền đạt tầm nhìn.
$D. Cả A và B đúng.
Câu 257. #Các số liệu trong báo cáo tổng kết năm 2013 của Phòng điều dưỡng bệnh viện dưới đây là kết quả của công tác điều dưỡng bệnh viện, TRỪ:

*A. Đã tổ chức  được 3 khoa học về quản lý điều dưỡng cho 20 điều dưỡng trưởng; 

B. 80% ĐDT đã xây dựng được kế hoạch hoạt động hàng năm; 

C. Tỷ lệ người bệnh được tư vấn, giáo dục sức khỏe tăng từ 50% lên 60%; 

D. Tỷ lệ sai sót do đưa nhầm thuốc cho người bệnh giảm từ 1% xuống 0,5%

Câu 258. #Các yếu tố cản trở tới việc ủy quyền bao gồm:

A. Nhân viên thiếu trung thành.
B. Ảnh hưởng tới lợi ích của người quản lý.
C. Người quản lý  tự làm sẽ nhanh hơn, tốt hơn. 

*D. Cả A, B và C. 

Câu 259. #Các câu khẳng định dưới đây về lãnh đạo và quản lý đều đúng, TRỪ:

A. Lãnh đạo độc đoán làm tăng sự mất đoàn kết trong tổ chức.
B. Điều dưỡng trưởng cần thực thi phong cách lãnh đạo dân chủ để duy trì các quy chế chuyên môn ở nơi làm việc.
*C. Năng lực chuyên môn là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của người ĐDT. 

D. Mô hình lãnh đạo dân chủ lấy con người làm trung tâm là xu hướng tất yếu của thế kỷ XXI.
Câu 260. #Các định nghĩa về Quản lý dựa vào kết quả dưới đây đều đúng, TRỪ:

A. Quản lý dựa vào kết quả nhấn mạnh vào các kết quả đạt được từ các hoạt động.
*B. Quản lý dựa vào kết quả nhấn mạnh vào các hoạt động đã hoàn thành.
C. Quản lý dựa vào kết quả nhấn mạnh vào các chỉ tiêu đầu ra.
D. A và C đúng.
Câu 261. #Điều 4 Thông tư 07/2011/TT-BYT về hướng dẫn công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh quy định về công tác tư vấn giáo dục sức khỏe gồm các nội dung dưới đây, TRỪ:
A. Bệnh viện có quy định cụ thể về tư vấn GDSK.
B. Người bệnh được điều dưỡng viên, hộ sinh viên tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn tự chăm sóc, theo dõi, phòng bệnh trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện.
*C. Các khoa phòng có quy định cụ thể về tư vấn GDSK.
D. A và B.
19. An toàn người bệnh (18 câu)
Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu các câu sau:

Câu 262. #Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tự thành lập Hội đồng chuyên môn khi có tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh hoặc đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp thành lập Hội đồng chuyên môn trong thời hạn:

*A. 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp.
B. 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp.
C. 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp.
D. 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp.
Câu 263. #Thành phần của Hội đồng chuyên môn theo qui định của Luật khám bệnh, chữa bệnh gồm: 

A. Các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp.
B. Các chuyên gia thuộc các chuyên khoa khác có liên quan đến tai biến.
C. A và B.
*D. C và luật gia hoặc luật sư.
Câu 264. #Các đối tượng liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh gồm:

A. Người bệnh, người đại diện của người bệnh;

B. Người hành nghề;

C. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

*D. Cả A, B và C 

Câu 265. #Tiêu chí đánh giá sự cố y khoa theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới gồm:

A. Sự cố không mong muốn.
B. Người bệnh bị mất khả năng tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc kéo dài ngày nằm viện hoặc chết.
C. Nguyên nhân là do quản lý công tác khám chữa bệnh hơn là biến chứng của bệnh tật của người bệnh.
*D. Cả A, B và C.
Câu 266. #Các câu sau đây đều đúng với qui định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, TRỪ:
A. Người bệnh, người đại diện của người bệnh có quyền đề nghị Bộ Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn nếu không đồng ý với kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp cơ sở

B. Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề.

*C. Luật khám bệnh, chữa bệnh không qui định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh. 

D. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình và quy định của Chính phủ.
Câu 267. #Các câu sau đây đều đúng với qui định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, TRỪ:
A. Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp.
B. Các bên tranh chấp hòa giải không thành thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.
*C. Các bên liên quan tới tranh chấp không được tham gia tất cả các phiên họp của Hội đồng chuyên môn. 

D. Ngoài việc bồi thường tài chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác.
Câu 268. #Các giải pháp bảo đảm an toàn người bệnh theo qui định tại điều 7 TT19/2013/TT-BYT gồm:

A. Xác định đúng người bệnh, cải thiện thông tin giữa nhân viên y tế, đảm bảo 5 đúng khi dùng thuốc.
B. Xóa bỏ phẫu thuật sai người bệnh, sai vị trí, phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa người bệnh ngã khi nằm viện.
C. A và B.
*D. C và phòng ngừa sự cố y khoa do trang thiết bị y tế.
Câu 269. #Các đặc điểm của chất lượng chăm sóc người bệnh gồm:

A. Người bệnh được trao quyền; được đáp ứng các nhu cầu thể chất, tinh thần;  được chăm sóc bảo đảm an toàn, liên tục và kịp thời.
B. Người bệnh được chăm sóc bởi những điều dưỡng viên, hộ sinh viên có năng lực chuyên môn và hợp tác trong chăm sóc.
C. A và B.
*D. C và người bệnh được người chăm sóc trong môi trường thân thiện và có y đức.
Câu 270. #Các giải pháp tăng cường nghiên cứu điều dưỡng gồm

A. Có chính sách thúc đẩy và đào tạo tăng cường năng lực nghiên cứu điều dưỡng.
B. Khuyến khích triển khai các đề tài nghiên cứu và phổ biến kết quả nghiên cứu. 

*C. A, B và khuyến khích thực hành dựa vào bằng chứng.
D. A và B.
Câu 271. #Phân tích và trình bày số liệu nghiên cứu dựa vào:

A. Đối tượng nghiên cứu.
B. Phương pháp nghiên cứu.
*C. Mục tiêu nghiên cứu.
D.Mẫu nghiên cứu.
Câu 272. #Để biểu diễn sự tương quan giữa các biến số cần sử dụng

A. Bảng 1 chiều.
*B. Bảng nhiều chiều.
C. Cả A và B.
D. Không dùng bảng.
Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của các câu sau:

Câu 273. #Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh là ……….…..gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh hoặc rủi ro xảy ra ngoài ý muốn trong khám bệnh, chữa bệnh mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật.

A. biến chứng

*B. hậu quả 

C. sự cố

D. sai sót

Câu 274. #Người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được xác định đã có ……….trong các hành vi sau: vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh,vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp, xâm phạm quyền của người bệnh.

A. vi phạm

*B. một 

C. hai 

D. ba

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu  X  vào cột phù hợp với các câu sau:

	Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 275. #Mục tiêu nghiên cứu giúp xác định nội dung nghiên cứu và  định hướng cho việc phân tích và báo cáo kết quả nghiên cứu. 
	X
	

	Câu 276. #Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của điều dưỡng và bác sĩ tại bệnh viện A về vệ sinh bàn tay là nghiên cứu mô tả.
	X
	

	Câu 277. #Điều tra tỷ lệ người bệnh bị nhiễm khuẩn bệnh viện tại một thời điểm là nghiên cứu can thiệp.
	
	X

	Câu 278. #Phần kết luận của báo cáo đề tài nghiên cứu căn cứ vào mục tiêu của đề tài.
	X
	

	Câu 279. #Phần bàn luận của báo cáo nghiên cứu cần so sánh với các kết quả nghiên cứu trước đó và nêu hạn chế của đề tài.
	X
	


20. Lý thuyết kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

Câu 280. #Người bệnh được nhận định là huyết áp kẹt khi trị số chênh lệch giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương là:

A. < 25 mmHg.                               

B. ≤ 25 mmHg.                                

C. < 20 mmHg.

*D. ≤ 20 mmHg.

Câu 281. #Trẻ sơ sinh có nhịp thở bình thường khi tần số thở từ:

A. 30 - 50 lần/phút.                

B. 35 - 55 lần/phút.                         

*C. 40 - 60 lần/phút. 

D. 45 - 65 lần/phút.

Câu 282. #Nguyên tắc quan trọng nhất khi cho người bệnh dùng thuốc là:

A. Đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn.
B. Tiêm đúng quy trình kỹ thuật.
C. Thực hiện 5 đúng.
*D. Đảm bảo an toàn tính mạng.
Câu 283. #Người bệnh Nguyễn Văn Nam, 60 tuổi bị bệnh Đái tháo đường tuyp 1. Bác sỹ cho y lệnh  tiêm insulin  hàng ngày. Là điều dưỡng bạn hãy lựa chọn đường tiêm phù hợp cho người bệnh:

A. Tiêm tĩnh mạch.
*B. Tiêm dưới da.
C. Tiêm trong da.
D. Tiêm bắp tay.
Câu 284. #Chai dịch 500 ml, tốc độ truyền theo y lệnh L giọt/1phút (20 giọt = 1 ml). Thời gian truyền hết lượng dịch trên là:

A. 100 phút

B. 150 phút

*C. 200 phút

D. 250 phút

Câu 285. #Tai biến hay gặp nhất trong quá trình truyền dịch là:

A. Nhiễm khuẩn nơi tiêm.
B. Sốc phản vệ.
C. Phù phổi cấp.
*D. Phồng nơi tiêm.
Câu 286. #Dấu hiệu thiếu oxy của người bệnh ở giai đoạn đầu là:

A. tím tái

B. mạch chậm

*C. nhịp thở tăng

 D. giảm thị lực

Câu 287. #Biện pháp thích hợp để phòng tránh nguy cơ tổn thương niêm mạc trong khi thực hiện hút thông miệng hầu là: 

A. Kiểm tra máy hút trước khi sử dụng.
B. Điều chỉnh áp lực hút phù hợp.
*C. Thao tác hút nhẹ nhàng.
D. Không hút khi đang đưa ống thông vào.
Câu 288. #Mục đích của thay băng và rửa vết thương nhằm: 

A. Đánh giá tình trạng vết thương.
B. Băng kín vết thương tránh nhiễm  khuẩn.
*C. Giảm đau vết thương.
$D. B và C.
Câu 289. #Tỉ lệ giữa ép tim và thổi ngạt ở người lớn bằng phương pháp 2 người là:

A. 20 lần ép tim 1 lần thổi ngạt.
B. 20 lần ép tim 2 lần thổi ngạt.
C. 30 lần ép tim 1 lần thổi ngạt.
*D. 30 lần ép tim 2 lần thổi ngạt.
Câu 290. #Bước thứ 2 trong quy trình điều dưỡng 5 bước là:

A. Nhận định 

B. Lập kế hoạch 

*C. Chẩn đoán 

D. Thực hiện 

Câu 291. #Chẩn đoán điều dưỡng khác với chẩn đoán điều trị là:

A. Hướng tới chẩn đoán bệnh cho người bệnh.
B. Không thay đổi trong suốt thời gian điều trị.
C. Chỉ dẫn hành động chăm sóc độc lập. 

* D. Thay đổi khi phản ứng của người bệnh thay đổi. 

Câu 292. #Người bệnh Nguyễn Thị Hoa, 50 tuổi nhập viện với triệu chứng khó thở nhịp thở 35lần/phút, tím tái, sốt cao 39°C, ho nhiều có đờm đặc màu xanh, xuất tiết nhiều đờm dãi. Nếu bạn là điều dưỡng, bạn sẽ chăm sóc người bệnh theo thứ tự:

A. Hạ sốt, thở oxy, hút đờm dãi.
 B. Hút đờm dãi, hạ sốt, thở oxy.
* C. Hút đờm dãi, thở oxy, hạ sốt.
 D. Thở oxy, hút đờm dãi, hạ sốt. 

Khoanh tròn chữ cái đầu câu của từ/cụm từ thích hợp với chỗ trống của những câu hỏi sau:

Câu 293. #Khi ép tim cho người lớn, người cấp cứu dùng lực toàn thân ấn thẳng góc xuống xương ức đảm bảo cho xương ức lún sâu về phía cột sống ………, nhịp nhàng liên tục với tần số 80 -100 lần/phút.

A. 2 - 3 cm

B. 3 - 4 cm

*C. 4 - 5 cm

D. 5 - 6 cm

Câu 294. #Khi ép tim cho trẻ em, người cấp cứu dùng ……….để ép tim, nhịp nhàng với tần số 100 lần/phút.

A. một bàn tay

*B. gốc một bàn tay

C. hai bàn tay.
D. gốc hai bàn tay

Câu 295. #Khi nạn nhân bị đứt động mạch quay, người cấp cứu đặt garo trên và  cách vết thương ……cm.

*A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Câu 296. #Khi nạn nhân bị đứt động mạch: Máu ...............và phun mạnh lên theo nhịp đập của tim

A. chảy tràn ra có màu đỏ tươi

B. chảy tràn ra có màu đỏ sẫm

C. chảy thành tia có màu đỏ sẫm

*D. chảy thành tia có màu đỏ tươi

Câu 297. #Một trong những nguyên tắc bất động gãy xương kín là ..…….. trục của chi bằng một lực không đổi trong suốt thời gian bất động

A. kéo thẳng theo
*B. kéo liên tục theo
C. kéo không liên tục theo
D. kéo vuông góc với

Câu 298.  #Gãy xương là một tình trạng mất tính liên tục và hoàn chỉnh của xương, nó biểu hiện từ ………..cho đến sự gãy hoàn toàn của xương.

A. Gãy không hoàn toàn

B. Xương lòi ra ngoài

*C. Vết rạn ở xương

D. Gãy ½ thân xương

Câu 299. #Tần số thổi ngạt cho người lớn khi bị ngừng ngừng hô hấp…….. lần/phút

*A. 10 - 12 

B. 12 - 14 

C. 14 - 16
D. 26 - 18
Câu 300. #Tăng huyết áp là khi huyết áp tâm thu ………. và/hoặc huyết áp tâm trương ( 90mmHg.

A.( 160mmHg

B. ( 150mmHg

*C. ( 140mmHg

D. ( 130mmHg

Câu 301. #Huyết áp của trẻ 10 tuổi được nhận định là bình thường khi huyết áp tâm thu …………và huyết áp tâm trương 60 mmHg. 

A.120 mmHg                                 

B. 110 mmHg

*C. 100 mmHg

D. 90 mmHg

Câu 302. #Không được tiêm thuốc…………..vào bắp thịt, vì thuốc này sẽ gây mảng mục tại vị trí tiêm.

A. Kháng sinh

*B. Canxi Clorit

C. Vitamin C

D. Vitamin B12

Câu 303. #Người điều dưỡng thực hiện tiêm..………để tìm phản ứng BCG với mục đích chẩn đoán lao.

A. Tĩnh mạch

B. Dưới da

*C. Trong da

D. Bắp tay

Câu 304. #Luân chuyển vị trí đặt kim luồn ngoại biên …………..sẽ làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng và những biến chứng khác tại chỗ đặt kim luồn.

A.  ≥ 24 giờ/lần

B. 24 – 48 giờ/lần

* C. 48 – 72 giờ/lần 

D.  ≥72 giờ/lần 

Câu 305. #Một trong 4 mục đích của của truyền dịch là ………..khối lượng tuần hoàn đã mất của cơ thể

A. lợi tiểu, làm tăng 
*B. hồi phục lại

C. điều trị, làm tăng

D. chống nhiễm khuẩn, làm tăng

Câu 306. #Khi túi máu đem về buồng bệnh không nên để ở nhiệt độ 20 – 28°C quá………trước khi truyền máu.

*A. 30 phút

B. 50 phút

C. 70 phút

D. 90 phút

Câu 307. #Khi người bệnh bi thiếu ôxy sẽ làm cho tốc độ chuyển hóa giảm và một số tế bào trong cơ thể bắt đầu chết sau sau khoảng………………nếu không được cung cấp đủ ôxy.

A. 10 giây

*B. 30 giây

C. 50 giây

D. 60 giây

Câu 308. #Khi bị thiếu ôxy ở giai đoạn muộn người bệnh thường có các biểu hiện như:…………..tím tái, thở dốc, co kéo các cơ hô hấp.

A. Mạch, huyết áp tăng

*B. Mạch, huyết áp giảm

C. Mạnh tăng, huyết áp giảm

D. Mạch giảm, huyết áp tăng

Câu 309. #Khi thay băng vết thương thông thường phải đảm bảo gạc đắp vết thương đủ thấm hút dịch trong ……… giờ và đảm bảo vô khuẩn.

A.12 giờ

*B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 48 giờ

Câu 310. #Trong khi thực hiện kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, người điều dưỡng vẫn phải........................người bệnh.

A. hỏi

B. quan sát

*C. nhận định

D. lập kế hoạch

Câu 311.  #Nhận định điều dưỡng là quá trình……………. có tổ chức và hệ thống được sử dụng để đánh giá thực trạng và xác định vấn đề (hay nhu cầu chăm sóc) sức khoẻ của mỗi cá nhân.

*A. thu thập thông tin

  B. ghi chép thông tin

  C. thẩm định thông tin

  D. đánh giá thông tin

Phân biệt đúng/sai bằng cách đánh dấu  X  vào cột phù hợp với các câu sau:

	 Nội dung câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 312. #Vị trí để tiến hành ép tim cho người lớn là trên mũi ức 2 khoát ngón tay.
	X
	

	Câu 313. #Tư thế của nạn nhân nằm ngửa, ưỡn cổ tối đa  có tác dụng làm thông thoáng đường thở trong khi thổi ngạt.
	X
	

	Câu 314. #Tổng số giờ đặt garo cho nạn nhân, không quá 6 giờ, mỗi giờ nới 1 lần,  mỗi lần nới không quá 5 phút.
	
	X

	Câu 315. #Ấn động mạch tạm thời để cầm máu chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn.
	X
	

	Câu 316. #Khi nạn nhân bị đứt động mạch quay phải băng vết thương ngay sau khi hướng dẫn người phụ chặn động mạch.
	
	X

	Câu 317. #Một trong những mục đích của bất động gãy xương nhằm giảm đau cho nạn nhân.
	X
	

	Câu 318. #Khi nạn nhân bị gãy xương hở, phải ấn nhẹ đầu xương gãy vào trong rồi mới được bất động gãy xương.
	
	X

	Câu 319. #Khi bất động gãy xương không đặt nẹp trực tiếp với da thịt của nạn nhân mà phải có bông gạc đệm lót ở đầu nẹp, chỗ sát xương. 
	X
	

	Câu 320. #Để đề phòng tai biến áp xe, nhiễm khuẩn tại nơi tiêm, người điều dưỡng phải luôn quan sát nơi tiêm sau khi tiêm xong.
	
	X

	Câu 321. #Tiêm trong da là tiêm một lượng thuốc rất nhỏ 1/10 ml vào dưới lớp thượng bì, thuốc được hấp thu rất chậm.
	X
	

	Câu 322. #Khi truyền dịch phải đảm bảo áp lực của máu người bệnh cao hơn áp lực của dịch truyền.
	
	X

	Câu 323. #Nguyên nhân dẫn đến tắc mạch phổi trong truyền dịch thường do không khí qua dây truyền vào tĩnh mạch.
	X
	

	Câu 324. #Một trong những nguyên nhân gây sốc tiêu huyết là do hồng cầu người nhận bị tiêu huỷ bởi huyết thanh người cho máu.
	X
	

	Câu 325. #Trẻ sơ sinh non yếu cho thở oxy với nồng độ cao trong thời gian dài dễ gây mù mắt.
	X
	

	Câu 326. #Thời gian thở ô xy của người bệnh càng lâu thì tình trạng tai biến của ô xy liệu pháp đối với người bệnh càng ít.
	
	x

	Câu 327. #Khi người bệnh có đặt ống dẫn lưu, người điều dưỡng thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn lưu, bình đựng dịch dẫn lưu đảm bảo vô khuẩn và phải đặt thấp hơn vị trí cần dẫn lưu.
	X
	

	Câu 328. #Khi thân nhiệt của cơ thể tăng thêm 1° C, mạch sẽ tăng thêm 10-15 nhịp/1phút.
	X
	

	Câu 329. #Người bệnh 50 tuổi được nhận định là mạch chậm, khi tần số mạch dưới 60 nhịp/phút. 
	X
	

	Câu 330. #Khi lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, người điều dưỡng không cần đề xuất vấn đề ưu tiên như khi nhận định.
	
	X

	Câu 331. #Sự tham gia của người bệnh vào quá trình chăm sóc là không cần thiết.
	
	X

	Câu 332. #Người điều dưỡng phải theo dõi người bệnh để phản ánh kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh.
	X
	

	Câu 333. #Nhận định điều dưỡng là cơ sở để xây dựng kế hoạch chăm sóc cho từng cá nhân.
	x
	


21. Câu hỏi tình huống lý thuyết

Chọn một câu trả lời đúng nhất bằng khoanh tròn chữ cái đầu câu của các câu hỏi sau:

Câu 334. #Cuối giờ làm việc, một bà mẹ bế trẻ nhi hốt hoảng gọi: “Cô ơi, cháu sốt quá cô xem giúp cho cháu với”. Cô điều dưỡng trả lời: “Hết giờ rồi tôi phải về, chị gọi người trực nhé”. Là điều dưỡng trưởng, anh (chị) cho biết theo nội dung “Những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú” được quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BYT thì chị điều dưỡng viên đã không thực hiện đúng điều phải làm là:

A. Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

B. Thăm khám, tìm hiểu, phát hiện những diễn biến bất thường và giải quyết những nhu cầu cần thiết của người bệnh.

C. Giải thích kịp thời những đề nghị, thắc mắc của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.

*D. Giải quyết khẩn trương các yêu cầu chuyên môn; có mặt kịp thời khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu.

Câu 335. #Anh/chị nghe người bệnh A phàn nàn: Sáng nay, khi mới nhập viện tôi đề nghị cô điều dưỡng phụ trách phòng cho tôi xin thuốc về nhà uống vì tôi bệnh nhẹ, nhà cũng gần đây. Cô ấy trả lời: ông biết thế nào là nhẹ, biết là nhẹ thì vào viện làm gì và quay người đi luôn. Anh/chị cho biết theo nội dung “Những việc phải làm đối với người bệnh điều trị nội trú” trong Thông tư 07/2014/TT-BYT thì chị điều dưỡng viên đã không thực hiện đúng điều phải làm là:

A. Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

B. Thăm khám, tìm hiểu, phát hiện những diễn biến bất thường và giải quyết những nhu cầu cần thiết của người bệnh.

*C. Giải thích kịp thời những đề nghị, thắc mắc của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh.

D. Giải quyết khẩn trương các yêu cầu chuyên môn; có mặt kịp thời khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu

Câu 336. #Một người dân phàn nàn: Tôi nằm viện ở bệnh viện B, hôm qua ra viện, tôi có thẻ bảo hiểm y tế người nghèo vẫn phải thanh toán 250.000đ, tôi hỏi mãi cũng không được ai giải thích về các khoản chi phí này. Theo nội dung “Những việc phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến” trong Thông tư 07/2014/TT-BYT, anh/chị thấy quy định mà bệnh viện B chưa thực hiện đúng là: 
A. Công khai chi tiết từng khoản chi phí trong phiếu thanh toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải thanh toán.

B. Giải thích đầy đủ khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu.

*C. Công khai chi tiết từng khoản chi phí trong phiếu thanh toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải thanh toán; giải thích đầy đủ khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu.

D. Tiếp thu ý kiến góp ý của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh khi người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến.

Câu 337. #Tại phòng khám, có trường hợp người bệnh đến khám chỉ mang thẻ bảo hiểm y tế, không mang một loại giấy tờ tùy thân có ảnh nào kèm theo. Anh/chị sẽ giải thích để người bệnh biết thủ tục khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế là: 
A. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

B. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định trước khi ra viện.

C. Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 *D. Tất cả các nội dung trên.

Câu 338. #Bệnh nhân Nguyễn Văn N, 75 tuổi tại khoa Nội phàn nàn: Tôi vào viện 3 ngày rồi mà không biết tên cô điều dưỡng phụ trách phòng, khi tôi hỏi thì được trả lời: tôi đang đeo biển tên đây ông không nhìn thấy à. Theo anh/chị, điều dưỡng trên đã vi phạm nội dung sau trong chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên Việt Nam:
A. Tôn trọng tuổi, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng của người bệnh.

B. Giới thiệu tên và chào hỏi người bệnh, người nhà người bệnh một cách thân thiện.

*C. Giới thiệu tên và chào hỏi người bệnh, người nhà người bệnh một cách thân thiện; Lắng nghe người bệnh, người nhà người bệnh và đáp ứng lại bằng câu nói ân cần và cử chỉ lịch sự.

D. Cung cấp dịch vụ chăm sóc kèm theo nụ cười thân thiện.

Câu 339. #Sau buổi bình xét thi đua của Trạm y tế xã A, chị T tỏ ra rất khó chịu khi anh Trạm trưởng được bình bầu danh hiệu “người tốt việc tốt”. Gặp ai chị cũng nói: thực ra trong cuộc họp tớ không muốn nói chứ đồng chí trạm trưởng mà là người tốt việc tốt thì cả trạm này là người tốt việc tốt hết. Theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-BYT về ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp, chị T đã không thực hiện một trong những việc phải làm là:
A. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

*B. Tự phê bình và phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng.

C. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.

D. Phát hiện công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức và phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh đó.

Câu 340. #Trong một lần đi kiểm tra Quy chế chuyên môn tại trạm y tế xã A, trong phòng tiêm thấy có 01 thùng rác ghi nhãn là chất thải lây nhiễm và 01 thùng rác ghi nhãn là chất thải thông thường, cả 2 đều lót túi nilon màu xanh. Theo Quyết định 43/2007/QĐ-BYT, anh (chị) cho biết trạm y tế xã A phải sử dụng mã màu sắc cho thùng đựng chất thải rắn đúng quy định là:
A. Màu xanh đựng chất thải thông thường, màu đen đựng chất thải lây nhiễm.

B. Màu trắng đựng chất thải thông thường, màu vàng đựng chất thải lây nhiễm

*C. Màu xanh đựng chất thải thông thường, màu vàng đựng chất thải lây nhiễm

D. Màu vàng đựng chất thải thông thường, màu đen đựng chất thải lây nhiễm

Câu 341. #Khi phân công nhiệm vụ cho Điều dưỡng trưởng mới của khoa Nội, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện B đọc quyền hạn của điều dưỡng trưởng khoa theo thông tư 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế. Do sơ xuất, chị đã nhầm một nội dung, theo anh/chị, nội dung đó là:
A. Phân công công việc cho điều dưỡng viên và hộ lý trong khoa.

*B. Theo dõi, chấm công lao động hàng ngày và tổng hợp ngày công để báo cáo

C. Giám sát điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý trong khoa thực hiện các quy định chuyên môn về chăm sóc điều dưỡng người bệnh, các quy định của khoa và bệnh viện.

D. Tham gia nhận xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật, tăng lương và học tập đối với điều dưỡng viên, hộ sinh viên và hộ lý trong khoa.

Câu 342. #Khi giám sát điều dưỡng phụ trách phòng phát thuốc cho người bệnh, anh/chị nhận thấy một người bệnh không uống ngay, chờ khi điều dưỡng viên ra khỏi phòng, người bệnh bỏ thuốc vào thùng rác. Điều này xảy ra là do điều dưỡng viên đã không thực hiện đúng trách nhiệm cho người bệnh dùng thuốc theo quy định trong Thông tư 23/2011/TT-BYT, đó là:

A. Đảm bảo 5 đúng cho người bệnh khi dùng thuốc và chuẩn bị sẵn sàng hộp thuốc cấp cứu.

B. Trực tiếp hướng dẫn người nhà cho người bệnh dùng thuốc và báo cho nhân viên y tế kịp thời khi có các dấu hiệu bất thường.

*C. Trực tiếp chứng kiến người bệnh dùng thuốc và theo dõi phát hiện kịp thời các bất thường của người bệnh trong khi dùng thuốc.

D. Trực tiếp giám sát người bệnh dùng thuốc và xử lý kịp thời các tai biến do dùng thuốc.

Câu 343. #Bệnh nhân Nam mang thuốc đến phòng Hành chính của khoa hỏi: cô ơi gói thuốc Acemuc này cô điều dưỡng vừa phát cho, tôi kiểm tra đã hết hạn sử dụng, tôi có uống được không. Theo Thông tư 23/2011/TT-BYT, anh/chị cho biết việc phát thuốc hết hạn cho người bệnh trách nhiệm chính thuộc về:
A. Dược sỹ cấp phát thuốc.
*B. Điều dưỡng viên khoa lâm sàng.
C. Dược sỹ cấp phát và điều dưỡng viên khoa lâm sàng.
D. Trưởng khoa Dược và trưởng khoa lâm sàng.
Câu 344. #Điều dưỡng viên thực hiện thuốc cho bệnh nhân A: “Hôm nay bác được tiêm thuốc kháng sinh Ampicillin nhé, tiêm bắp tay”. Người bệnh thắc mắc: “3 ngày nay tôi toàn được các cô khác tiêm tĩnh mạch, bác B cùng giường mới tiêm bắp cơ cô ạ”. Điều dưỡng viên xem lại và thấy người bệnh nói đúng. Theo Thông tư 23/2011/TT-BYT, anh/chị cho biết xảy ra nhầm lẫn trên là do chị điều dưỡng đã không thực hiện đầy đủ việc: 

A. Công khai thuốc dùng hàng ngày cho người bệnh.
B. Chuẩn bị đủ phương tiện cho người bệnh dùng thuốc.

*C. Đảm bảo 5 đúng khi cho người bệnh dùng thuốc.

D. Hướng dẫn, giải thích cho người bệnh tuân thủ điều trị.

Câu 345.  #Khi đi buồng, điều dưỡng trưởng khoa X thấy một số người bệnh tụ tập ở hành lang nhận xét không tốt về một điều dưỡng trong khoa, thấy vậy chị dừng lại, lắng nghe thêm thông tin và nói: “Các bác nên phản ánh vấn đề này trực tiếp lên cấp trên vì ở đây cô ấy thường xuyên có biểu hiện như vậy nhưng vẫn được lãnh đạo bệnh viện  khen đấy”. Theo anh/chị điều dưỡng trưởng khoa đã thực hiện chưa tốt qui tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế với đồng nghiệp và khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao là:
A. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật về công chức, viên chức

B. Tuyên truyền cho người bệnh chấp hành nghiêm nội qui đơn vị, qui trình, qui định về chuyên môn, nghiệp vụ. 

*C. Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp.
D. Tự phê bình và phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn và mang tính xây dựng.
Câu 346. #Một người bệnh không rõ nhân thân, được người dân đi đường đưa vào khoa cấp cứu. Sau khi thăm khám, người bệnh cần phẫu thuật ngay để đảm bảo tính mạng. Trong trường hợp này người có quyền quyết định phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân là:

A. Bác sĩ phẫu thuật.
B. Bác sỹ trưởng tua trực.
C. Trưởng phòng KHTH.
*D. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Câu 347. Đang ngồi chăm chú trước máy vi tính, một phụ nữ lớn tuổi vào hỏi: “Cô ơi cho tôi hỏi bệnh nhân bị cao huyết áp thì nằm ở khoa nào, tôi tìm người nhà mãi mà không thấy”, điều dưỡng K: “Úi giời, mất cả hứng, ở đằng kia kìa, bà đến đó hỏi tiếp”. Rồi điều dưỡng K tiếp tục tập trung vào màn hình máy vi tính. Chị K đã không thực hiện việc phải làm theo qui tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế là: 
*A. Lịch sự, hòa nhã, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin.

B. Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn người đến khám chữa bệnh các thủ tục cần thiết.
C. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định về chuyên môn nghiệp vụ.

D. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 348. #Khi bạn phát hiện cán bộ khoa dược đã đổi thuốc của người bệnh bằng một loại khác kém chất lượng hơn so với loại thuốc mà bệnh viện cung cấp. Anh/chị sẽ:

A. Im lặng vì cho rằng việc này không liên quan đến công việc của điều dưỡng.

B. Thông báo cho những điều dưỡng khác cùng biết để đề phòng.

*C. Phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung phản ánh đó.
D. Thông tin cho người bệnh để người bệnh báo cáo với lãnh đạo bệnh viện.

Câu 349. #Anh/chị là điều dưỡng trưởng khoa, vào ngày nghỉ, ở nhà, nhận được cuộc điện thoại của một điều dưỡng viên trong khoa báo là không đi trực được vì lý do đột xuất và nhờ phân công người trực thay. Anh/chị đã liên hệ với vài điều dưỡng khác trong khoa, nhưng họ đều có lý do chính đáng để không trực thay được. Là Điều dưỡng trưởng khoa anh/chị sẽ xử lý tình huống này bằng cách: 
A. Báo cáo để trưởng khoa giải quyết.
*B. Tham gia thường trực thay cho điều dưỡng viên.


C. Điện thoại cho tất cả điều dưỡng còn lại trong khoa để phân công.


D. Thông báo cho điều dưỡng đã được phân công trực hôm đó tự lo vì đã có lịch phân trực cụ thể rồi.
Câu 350. #Hai người bệnh ăn xuất ăn chiều do khoa dinh dưỡng của bệnh viện cung cấp, đến đêm đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đi ngoài phân lỏng. Sau khi thăm khám, bác sỹ kết luận là cả hai bị ngộ độc thực phẩm từ khoa dinh dưỡng. Theo anh/chị trách nhiệm giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nơi ăn, uống, chế biến thực phẩm trong bệnh viện thuộc về: 
*A. Khoa/tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn

B. Khoa/tổ Dinh dưỡng

C. Phòng /tổ Điều dưỡng

D. Phòng/tổ Quản lý chất lượng bệnh viện

Câu 351. #Bệnh viện P là một bệnh viện chuyên khoa hạng hai, giường bệnh kế hoạch là 100. Lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 3,5 kg/ngày, theo anh/chị thời gian thu gom tối thiểu là:

A. 1 lần/ tuần

*B. 2 lần/ tuần

C. 3 lần/ tuần

D. 4 lần/ tuần 

Câu 352. #Điều dưỡng viên trực tiếp thu một khoản tiền của người bệnh ngoài quy định của bệnh viện. Khi bị đoàn thanh tra phát hiện thì điều dưỡng đó nói là do bác sĩ điều trị bảo thu. Khoa tổ chức họp để làm rõ trách nhiệm, theo anh/chị trách nhiệm chính thuộc về:
A. Bác sĩ điều trị

*B. Cá nhân điều dưỡng viên

C. Điều dưỡng trưởng khoa

D. Trưởng khoa

Câu 353. #Người bệnh Nguyễn Thị T bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não/ tăng huyết áp, điều trị tại khoa Lão khoa. Do hoàn cảnh neo người nên gia đình bà T tỏ thái độ không hài lòng khi hàng ngày phải đến nhận xuất ăn từ khoa Dinh dưỡng về buồng bệnh và cho bà T ăn. Trong trường hợp này theo anh/chị trách nhiệm tổ chức tiếp nhận xuất ăn và hỗ trợ ăn uống cho người bệnh tại khoa  thuộc về:
A. Điều dưỡng trưởng khoa Dinh dưỡng

*B. Điều dưỡng trưởng khoa Lão khoa

C. Điều dưỡng chăm sóc khoa Lão khoa

D. Gia đình bà T 

Câu 354. # Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện giao nhiệm vụ cho chị Y quản lý nhà lưu giữ chất thải của bệnh viện. Trước khi bàn giao chất thải cho công ty vệ sinh môi trường, chị Y thường lựa chọn một số dây truyền dịch, sonde hút, ống nội khí quản bằng nhựa gom lại rồi bán cho đồng nát để mua các vật dụng sinh hoạt cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. Theo quy chế quản lý chất thải y tế, chị Y đã vi phạm hành vi bị nghiêm cấm là:
*A.  Buôn bán chất thải nguy hại.
B. Xử lý và tiêu hủy chất thải không đúng qui định.

C. Tái chế chất thải y tế nguy hại.
D. Sử dụng chất thải tái chế một cách tùy tiện.
Câu 355. #Anh/chị đi kiểm tra phát hiện điều dưỡng viên đang phát cả gói thuốc uống trong ngày cho người bệnh mà không hướng dẫn cách sử dụng. Khi người bệnh hỏi lại thì nhận được câu trả lời là “Bác cứ uống như hôm qua”. Anh/chị chọn cách giải quyết tốt nhất là:
A.  Nhắc nhở điều dưỡng viên ngay trong buồng bệnh và yêu cầu thực hiện đúng quy trình cho người bệnh uống thuốc.

B. Yêu cầu điều dưỡng viên dừng ngay việc phát thuốc cho người bệnh.

*C.  Mời điều dưỡng viên ra ngoài nhắc nhở rút kinh nghiệm và yêu cầu phải thực hiện đúng quy trình, qui định khi cho người bệnh uống thuốc.

D.  Ghi vào sổ để chờ đưa ra giao ban rút kinh nghiệm.
Câu 356. #Trong giờ làm việc,  một người bệnh đang điều trị tại khoa từ chối lấy máu xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ, với lý do người bệnh đã lấy máu trong tua trực hôm trước. Theo (Anh) chị người bệnh có quyền từ chối như vậy không?
*A . Có, vì người bệnh có quyền được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị và phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình.
B. Có vì người bệnh được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị mà không cần phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình.
C. Không, vì người bệnh không có quyền từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị.

D. Không, vì người bệnh bắt buộc phải làm xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị trong qua trình khám chữa bệnh.

Câu 357. #Một bệnh nhân tâm thần đang trong trạng thái kích động, người nhà người bệnh đề nghị ký hồ sơ tự chịu trách nhiệm để xin cho người bệnh về điều trị tại nhà. (Anh) chị lựa chọn biện pháp giải quyết đúng nhất cho tình huống trên là:
A. Để người nhà ký hồ sơ cam kết tự chịu trách nhiệm và cho người bệnh về nhà

*B. Giải thích cho người nhà hiểu yêu cầu bắt buộc phải để người bệnh ở lại chữa bệnh.

C. Làm thủ tục và cho người bệnh ra viện theo đề nghị của gia đình.

D. Để người nhà ký hồ sơ và kê đơn cho người bệnh về nhà điều trị tiếp.

Câu 358. #Bạn chứng kiến một điều dưỡng đang bàn giao trực thì có người nhà người bệnh hốt hoảng báo: “Cô sang khám cho cháu tôi với, hình như nó bị sốt, tôi sờ trán thấy rất nóng, chân tay thì lạnh”. Điều dưỡng đó trả lời: “Không sao đâu! Hàng ngày nó vẫn sốt thế, bà về lấy khăn ướt chườm mát cho cháu là sẽ đỡ sốt thôi mà”. Theo thông tư 07/2011/TT-BYT, anh/chị thấy điều dưỡng trên đã vi phạm nội dung:
A. Người bệnh được đánh giá và theo dõi diễn biến bệnh, nếu phát hiện người bệnh có dấu hiệu bất thường, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên phải  báo cáo cho bác sỹ điều trị xử trí kịp thời.

B. Người bệnh được đánh giá và theo dõi diễn biến bệnh, nếu phát hiện người bệnh có dấu hiệu bất thường, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên phải có ngay hành động xử trí phù hợp trong phạm vi hoạt động chuyên môn.

*C. Người bệnh được đánh giá và theo dõi diễn biến bệnh, nếu phát hiện người bệnh có dấu hiệu bất thường, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên phải có ngay hành động xử trí phù hợp trong phạm vi hoạt động chuyên môn và báo cáo cho bác sỹ điều trị xử trí kịp thời.

 D. Người bệnh và gia đình có trách nhiệm theo dõi bệnh, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường phải thông báo cho nhân viên y tế. Điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên phải có ngay hành động xử trí phù hợp trong phạm vi hoạt động chuyên môn và báo cáo cho bác sỹ điều trị xử trí kịp thời.

Câu 359. #Bạn chứng kiến cảnh trong giờ làm việc tại buồng bệnh có một điều dưỡng chăm sóc và nhóm học sinh thực tập. Điều dưỡng đứng pha thuốc, rút thuốc từ lọ thuốc vào bơm tiêm giao cho các học sinh rồi ghi công khai thuốc. Toàn bộ việc tiêm thuốc cho người bệnh tại giường bệnh là do học sinh thực tập thực hiện. Theo TT 07/2011/TT-BYT, điều dưỡng trên đã làm chưa đúng quy định về chăm sóc người bệnh là:
A. Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh chỉ được phép thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh khi được sự cho phép của giáo viên hoặc điều dưỡng viên, hộ sinh viên được giao trách nhiệm phụ trách. 

*B. Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh chỉ được phép thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh khi được sự cho phép và dưới sự giám sát của giáo viên hoặc điều dưỡng viên, hộ sinh viên được giao trách nhiệm phụ trách.

C. Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh  được phép thực hiện hiện các thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh khi đã được học lý thuyết và thực hành trên mô hình về kỹ thuật đó và không cần sự giám sát của giáo viên hoặc điều dưỡng viên, hộ sinh viên được giao trách nhiệm phụ trách.

D. Học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh có thể thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh trong giờ trực không cần sự giám sát của giáo viên hoặc điều dưỡng viên, hộ sinh viên được giao trách nhiệm phụ trách.

Câu 360. #Tại bệnh viện A có người bệnh bị bệnh tăng huyết áp đã được điều trị ổn định đề nghị xin bác sỹ cho ra viện và điều trị ngoại trú, nhưng bác sỹ kiên quyết không cho. Nếu là bạn, bạn chọn một giải pháp tốt nhất để giải quyết cho người bệnh đúng luật là:
A. Giải thích cho người bệnh tiếp tục ở lại điều trị nội trú.
B. Giải quyết cho người bệnh ra viện và kê đơn thuốc điều trị cho người bệnh điều trị tại nhà.
C. Giải quyết cho người bệnh ra viện, ghi đơn thuốc và hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc sức khỏe tại nhà..
*D. Giải quyết cho người bệnh ra viện, lập hồ sơ bệnh án ngoại trú, ghi sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú.

Câu 361. #Khi bạn giám sát tại khoa Liên chuyên khoa – bệnh viện Q, nghe thấy một người  người bệnh hỏi người bệnh khác: khi mổ không biết phải đóng phong bì cho bác sỹ bao nhiêu anh nhỉ? Người bệnh này trả lời: Tôi mổ thì tôi không đóng phong bì. Nhưng ở đây không thấy họ nhắc nhở là “không đưa tiền quà cho cán bộ y tế”. Theo Thông tư 07/2014/TT-BYT về quy tắc ứng xử, anh/chị, cho biết Khoa LCK chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định là:
A. Phổ biến cho người bệnh không được biếu tiền khi cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ.

B. Quán triệt cho người bệnh không được biếu tiền, quà khi cán bộ y tế đang làm nhiệm vụ.
C. Quán triệt, phổ biến cho nhân dân: Không đưa tiền, quà biếu trước khi viên chức y tế thi hành nhiệm vụ.

*D. Quán triệt, phổ biến cho nhân dân: Không biếu tiền, quà trong khi viên chức y tế thi hành nhiệm vụ.

Câu 362. #Tại buổi họp khoa, trưởng khoa triển khai Kế hoạch tổ chức thi tay nghề của bệnh viện. Đọc xong kế hoạch, anh nói: “Tổ chức thi thì thi thôi, thực ra chẳng giải quyết việc gì, vừa mới thi thể dục thể thao mất bao nhiêu thời gian xong, giờ lại…”.Theo quy định của Thông tư 07/2014/TT-BYT, anh/chị cho biết anh trưởng khoa chưa thực hiện đúng trách nhiệm:
*A. Hưởng ứng các phong trào thi đua trong đơn vị.

B. Quán triệt, hưởng ứng các phong trào thi đua trong đơn vị.

C. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua trong đơn vị.

D. Thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua trong đơn vị.

Câu 363. #Tại Khoa X, sau khi đoàn kiểm tra về, điều dưỡng M nói với điều dưỡng H: “Lúc nào kiểm tra mà chẳng có lỗi, lần trước kiểm tra phê bình phòng chị phụ trách là không gọn gàng nhưng cũng có sao đâu, theo chị em cứ để nguyên như thế chẳng sao đâu”. Theo quy định của Thông tư 07/2014/TT-BYT, anh/chị cho biết điều dưỡng M đã không thực hiện đúng trách nhiệm: 
A. Hưởng ứng các phong trào thi đua trong đơn vị.

*B. Gương mẫu chấp hành và vận động đồng nghiệp cùng thực hiện.

C. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua trong đơn vị.

D. Thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua trong đơn vị.

Câu 364. #Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được Ban giám đốc bệnh viện phân công làm đầu mối theo dõi và báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm. Các nhân viên trong khoa đều thắc mắc: tại sao lại phân công cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn mà không phải là khoa Truyền nhiễm? Theo quy định trong Thông tư 18/2009/TT-BYT, anh/chị thấy nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chưa biết nhiệm vụ của khoa là: 
A. Phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm khi được phân công.

B. Phát hiện và giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm khi được phân công.

C. Phát hiện, giám sát dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

*D. Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Câu 365. #Trong khi đi giám sát điều dưỡng viên tiêm, truyền, bạn phát hiện điều dưỡng A sau khi  lấy nước cất để pha thuốc tiêm, thả vỏ ống nước cất thủy tinh vào phương tiện chứa chất thải được đặt trên xe tiêm. Bạn hướng dẫn điều dưỡng A cho vỏ ống nước cất đó vào: 
*A. Thùng kháng thủng màu vàng

B. Xô có lót túi nilong màu vàng

C. Xô có lót túi nilong màu xanh

D. Xô có lót túi nilong màu trắng

Câu 366. #Là điều dưỡng trưởng khoa, trong khi giám sát các điều dưỡng thực hiện y lệnh tiêm, truyền, bạn phát hiện điều dưỡng B vứt bỏ các bông sát khuẩn sau tiêm cho người bệnh vào các phương tiện chứa chất thải được đặt trên xe tiêm một cách tùy tiện, bạn đã hướng dẫn điều dưỡng B thực hiện đúng quy định là phải cho các  bông sát khuẩn cho người bệnh vào: 
A. Xô có lót túi nilong màu trắng

*B. Xô có lót túi nilong màu vàng

C. Xô có lót túi nilong màu xanh

D. Thùng kháng thủng  màu vàng

Câu 367. #Là điều dưỡng trưởng khoa Ngoại Tổng hợp trong khi giám sát điều dưỡng A thay băng cho người bệnh, bạn nhận thấy điều dưỡng A có vẻ lúng túng khi vứt bỏ miếng băng bóc vết thương vào phương tiện chứa chất thải, bạn hướng dẫn điều dưỡng A phải cho miếng băng nhiễm bẩn vào:
A. Xô có lót túi ni lông màu xanh
B. Xô có lót túi ni lông màu trắng

*C. Xô có lót túi ni lông màu vàng

D. Thùng kháng thủng  màu vàng

Câu 368. #Là điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức, trong khi đi buồng bạn phát hiện điều dưỡng A sau khi thực hiện vệ sinh răng miệng cho người bệnh bị hôn mê, tiếp tục thay quần, áo sạch cho người bệnh, nhưng không tháo bỏ găng tay. Bạn nhắc điều dưỡng này cần phải:
A. Nhanh chóng thay quần, áo cho người bệnh.
*B. Tháo găng, sát khuẩn tay trước khi thay quần, áo cho người bệnh.
C. Sát khuẩn tay trước khi thay quần áo cho người bệnh.
D. Thu dọn dụng cụ, thay quần, áo cho người bệnh.
Câu 369. #Là điều dưỡng trưởng khoa Đông Y, trong khi kiểm tra công tác vệ sinh bạn nhận thấy các thùng chứa chất thải lây nhiễm và chất thải thông thường còn lượng lớn chất thải từ hôm trước, bạn yêu cầu chị  hộ lý  phải vận chuyển chất thải của khoa đến nhà rác tập trung của bệnh viện:
A. Từ 2-3 lần/1 ngày

B. Từ 3- 4 lần/1 ngày

*C. Ít nhất 1 lần/1 ngày và khi cần

D. Khi cần

Câu 370. #Là điều dưỡng trưởng khoa Nhi, khi đến buồng bệnh của các bệnh Nhi bị tiêu chảy, bạn nhận thấy hầu hết các bà mẹ chưa thực hiện việc rửa tay khi chăm sóc con, bạn đã hướng dẫn cho các bà mẹ cần phải rửa tay bằng xà phòng vào những thời điểm:
A. Sau khi cho trẻ bú/ăn

B. Trước khi cho trẻ bú/ăn

C. Thường xuyên 

*D. Trước, sau khi cho trẻ ăn; trước, sau khi chăm sóc trẻ

Câu 371.  #Là điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức, trong khi giám sát các điều dưỡng chăm sóc người bệnh, bạn chứng kiến điều dưỡng A sau khi tiêm tĩnh mạch cho người bệnh, do sơ ý điều dưỡng A đã bị kim tiêm xuyên vào đầu ngón tay và bị chảy máu, điều dưỡng A khá  lúng túng để xử trí, bạn sẽ hướng dẫn điều dưỡng A cần phải ngay lập tức:

A.  Dùng bông cồn thấm sạch máu.
B. Nặn máu  và dùng bông cồn thấm sạch máu.
*C. Rửa  tay bị tổn thương bằng nước và xà phòng dưới vòi nước chảy.
D. Dùng dung dịch sát khuẩn tay nhanh vệ sinh bàn tay.
Câu 372. #Là điều dưỡng trưởng khoa, trong khi đi giám sát bạn chứng kiến điều dưỡng A là  khi truyền tĩnh mạch cho người bệnh, không may bàn tay bị dính máu của người bệnh, bạn nhận thấy điều dưỡng A chưa tự tin để để xử trí, bạn đã hướng dẫn điều dưỡng A cần phải:

A. Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
*B. Rửa tay ngay bằng nước sạch và xà phòng.
C. Dùng bông cồn lau sạch máu. 

D. Dùng bông cồn lau sạch máu, rửa tay bằng nước sạch.
Câu 373. #Là điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu mới được thành lập, có khá nhiều điều dưỡng mới ra trường, bạn nhận thấy rất rõ sự thiếu hụt cả kiến thức, thực hành về kiểm soát nhiễm khuẩn của các điều dưỡng này, đặc biệt là các biện pháp trong phòng ngừa lây nhiễm HIV, HBV, HCV. Bạn đã hướng dẫn ngay cho số điều dưỡng về biện pháp quan trọng nhất trong phòng ngừa lây nhiễm HIV, HBV, HCV ở nhân viên y tế là: 
A. Đeo khẩu trang.
B. Đi găng tay.
C. Rửa tay.
*D. Phòng ngừa và quản lý tai nạn do vật sắc nhọn.
Câu 373. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được ban hành:

A. Ngày  04/5/2015

B. Ngày 04/6/2015*
C. Ngày 04/7/2015

D. Ngày 04/8/2015.

Câu 374. Cam kết thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh được tổ chức tại:

A. 2 cấp

B. 3 cấp

C. 4 cấp

D. 5 cấp*
Câu 375. Theo Quyết định 2151/ QĐ- BYT về đổi mới phong cách…, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc phải triển khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh hàng tháng từ: 


A. Năm 2015

B. Năm 2016*
C. Năm 2017

D. Năm 2018

Câu 376. Theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định 2151/2015/QĐ-BYT về đổi mới phong cách: Thông tư quy định trang phục y tế được bắt đầu thực hiện từ: 

A. 01/01/2016*
B. 01/03/2016

C. 01/05/2016

D. 01/06/2016

Câu 377. Nội dung Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên có:

A.9 chuẩn 30 tiêu chí

B.8 chuẩn 30 tiêu chí*
C.8 chuẩn 32 tiêu chí

D.10 chuẩn 32 tiêu chí.

Câu 378. Nội dung kế hoạch đổi mới phong cách, các bệnh viện phải thành lập phòng:

A. Quan hệ khách hàng

B. Công tác xã hội*
C. Chăm sóc người bệnh theo yêu cầu

D. Chăm sóc đặc biệt

Câu 379. Theo kế hoạch đổi mới phong cách, từ tháng 7/2015 phải triển khai Đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức người bệnh” tại:  
*A. Tất cả các bệnh viện tuyến Trung ương và tại 63 Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố.
B. Bệnh viện thuộc 5 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ

C. Hầu hết các bệnh viện trong cả nước.

D. Các bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố.

Câu 380. Nội dung xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn mình trong kế hoạch đổi mới phong cách, người cán bộ y tế cần có: 

A. Nụ cười thân thiện

B. Nụ cười từ trái tim*
C. Nụ cười vui vẻ

D. Nụ cười duyên dáng.

Câu 381. Nội dung cán bộ y tế cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, gồm: 

A. 5 nội dung

B. 6 nội dung

C. 7 nội dung

D. 8 nội dung*
Câu 382. Nội dung kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gồm:

A. 10 nội dung

B. 11 nội dung

C. 12 nội dung

D. 13 nội dung*
Câu 383. Tiêu chí của trang phục y tế theo Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015.Thông tư quy định về trang phục y tế  

a) Bảo đảm an toàn cho người bệnh, người sử dụng;

b) Mang tính truyền thống, đặc trưng ngành y tế;

c) Kiểu dáng và màu sắc hài hòa, thân thiện, đơn giản, hiện đại, lịch sự, trang nhã, kín đáo, bảo đảm tính thẩm mỹ, phù hợp với công việc và nghề nghiệp;

d) Bảo đảm nhận biết rõ các đối tượng sử dụng và các khu vực chuyên môn khác nhau.
*e. Tất cả các phương án trên.

Câu 384: Trang phục của bác sĩ được quy định tại Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT

1. Áo:

a) Màu sắc: Màu trắng;

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
c) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang đùi, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
*d) A và B
Câu 385:  Trang phục của điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ được quy định tại Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT
1.  Kiểu dáng của áo:

A, Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái;

B, Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
C, Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang đùi, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái;
*D,  A và B
Câu 386: Kiểu dáng váy của điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ được quy định tại Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT:

A. Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài váy quá gối 3 cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.

*B. Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có viền xanh dương, kích thước viền rộng 0,5 cm.
C. Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có viền xanh dương, kích thước viền rộng 0,3 cm.
D. Cả A,B,C
Câu 387: Trang phục Áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, phòng lâm sàng và cận lâm sàng thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT:
a) Màu sắc: Màu trắng;

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
c) Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
*d) A và B
Câu 388:  Trang phục Áo của dược sĩ quy định tại Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT:
a) Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm.
*b) Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
c) ) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
d) cả A,B,C.
Câu 389:   Trang phục áo dành riêng khi làm việc trong phòng mổ quy định tại Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT:
a) Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;

b)  Kiểu dáng: Áo dành riêng cho phẫu thuật, dài tay, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía sau.

c) Kiểu dáng: Áo dành riêng cho phẫu thuật, dài tay, chiều dài quá gối 7-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía sau.

*d) A và B.
Câu 390: Hiệu lực thi hành của Thông tư Số: 45/2015/TT-BYT

a) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2016.

*b) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 
c) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
d) Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2016
Câu 391:  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015. Thông tư liên tịch  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên Y :

A, Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương, nâng ngạch, nâng lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.

*B, Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức điều dưỡng, viên chức hộ sinh, viên chức kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

C, Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức điều dưỡng, viên chức hộ sinh, viên chức kỹ thuật y làm việc trong các cơ sở y tế công lập và tư nhân.

D. Cả đáp án A,B,C

Câu 392: Nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng II-mã số V.00.05.11 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
A. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh;

B. Tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc ghi chép hồ sơ theo quy định;

C. Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện quy trình chăm sóc người bệnh.
*D. Cả A,B,C. 
Câu 393: Nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng III-mã số V.00.05.12 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV TRỪ
A. Thực hiện và tham gia việc ghi chép hồ sơ theo quy định;

B. Tham gia xây dựng và thực hiện quy trình chăm sóc người bệnh.
C. Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh;
*D. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh;
Câu 394: Nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng IV-mã số V.00.05.13 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
*A.Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho người bệnh theo chỉ định và sự phân công;
B. Thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh;

C. Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu, phức tạp, kỹ thuật phục hồi chức năng đối với người bệnh;

D. Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh;
Câu 395: Nhiệm vụ của Hộ sinh II - mã số V.08.06.14 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
A. Khám và nhận định tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ, xác định vấn đề ưu tiên cần chăm sóc của từng đối tượng;

B. Chủ trì, lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ;
C. Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh;
*D. Cả A,B,C

Câu 396: Nhiệm vụ của Hộ sinh III - mã số V.08.06.15 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV TRỪ
A. Tổ chức khám và quản lý thai đối với sản phụ trong trường hợp sản phụ không thể đến cơ sở y tế;

B. Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện khám, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong giai đoạn sau sinh tại nhà;

C. Giám sát, hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng;
*D. Chủ trì, lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ;
Câu 397: Nhiệm vụ của Hộ sinh IV - mã số V.08.06.16 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
A. Khám và nhận định tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ, xác định vấn đề ưu tiên cần chăm sóc của từng đối tượng;

B. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ;

C. Theo dõi, đánh giá diễn biến hằng ngày của bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng
*D. Cả A,B,C.

Câu 398: Nhiệm vụ của  Kỹ thuật y hạng II - Mã số: V.08.07.17 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV.

A. Chủ trì, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;

B. Chủ trì tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp;

C. Tổ chức chuẩn bị, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, thuốc, hóa chất đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên khoa;
*D. Cả A,B,C

Câu 399: Nhiệm vụ của  Kỹ thuật y hạng IV - Mã số: V.08.07.19 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV TRỪ
*A. Chủ trì, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;

B. Đón tiếp, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;

C. Đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, môi trường - nghề nghiệp;

D. Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, thuốc và hóa chất theo yêu cầu của từng kỹ thuật;Chủ trì tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp;
Câu 400: Nhiệm vụ của  Kỹ thuật y hạng III - Mã số: V.08.07.18 được quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
A. Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác, khách quan và trung thực;

B. Bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác;

C. Thực hiện quyền của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm theo quy định của pháp luật;
*D. Cả A,B,C.
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